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PHỤ LỤC 1 

Danh sách phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đến năm 2022 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-STNMT ngày    tháng   năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT 
 

Tên Doanh nghiệp 

 

Địa chỉ 
Ngành nghề  

Số 

quyết định 

 

Ngày cấp 

Hệ thống  

xử lý 

chất thải 

 

Ghi chú 

Năm 1993       

1.  
PX SX bia lên men 

 (Cty TNHH Sông Hậu) 
 

chế biến thực 

phẩm 
- - nước thải đã nghỉ sản xuất 

2 
Trạm khách T.80 

- Quân khu 9 

Đường Trần Quang 

Diệu, quận Ninh Kiều 

chế biến thực 

phẩm 
- - nước thải đã nghỉ sản xuất 

3 
Công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần 

Thơ 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 

vật tư 

nông nghiệp 
- - 

nước thải, 

khí thải 
ISO 14001 

Năm 1994       

4 
XN CB thực phẩm Cần Thơ 

 (Cty Bia Cần Thơ) 

đường 30/4, Ninh 

Kiều 

chế biến thực 

phẩm 
57/TĐBCMT.94 06/04/1994 nước thải  

5 
Công ty TNHH bia nước giải khát 

Phong Dinh 

đường 3/2, quận Ninh 

Kiều 

chế biến thực 

phẩm 
58/TĐBCMT.94 06/04/1994 nước thải  

6 

DA mở rộng NM XM Cần Thơ 

 (Cty cổ phần xi măng Hà Tiên II - 

Cần Thơ) 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 

vật liệu 

xây dựng 
03/KH.CN.MT.94 31/11/1994 

nước thải, 

khí thải 
ISO 14001 

7 
NM Bia - Rượu và Nước GK CThơ  

(Cty Bia SG) 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến thực 

phẩm 

10/BB.KH.CN.MT.

94 
07/12/1994 Nước thải  

8 Công ty TNHH SX bia Đông Hà - 
chế biến thực 

phẩm 
- - nước thải đã nghỉ sản xuất 

9 Xí nghiệp hơi kỷ nghệ Mitagas 
đường Mậu Thân, 

quận Ninh Kiều 
Oxy, Nitơ - - nước thải  

10 Bệnh viện đa khoa Cần Thơ 
quốc lộ 91B, quận 

Ninh Kiều 
Bệnh viện - - 

lò đốt chất 

thải rắn 
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Năm 1995       

11 Công ty Xăng dầu Hậu Giang 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
xăng dầu 05/KHCN.MT/95 06/02/95 nước thải đã nghỉ sản xuất 

12 Xí nghiệp chế biến thực phẩm Meko 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chếbiến 

thực phẩm 
06/KH.CN.MT/95 06/02/1995 nước thải  

13 Trung tâm thương mại Cái Khế 
đường Trần Phú, quận 

Ninh Kiều 
chợ 08/KH.CN.MT/95 07/03/1995   

14 Công  ty Thép Tây Đô 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

vật liệu 

xây dựng 
20/KH.CN.MT/95 03/06/1995 nước thải  

15 
Xí nghiệp chăn nuôi gà  

(Nagayo Cochin) 

phường Thới Thạnh, 

quận Ô Môn 
chăn nuôi 18/PTĐ/MT/95 17/07/1995 khí thải đã nghỉ sản xuất 

16 Xí nghiệp muối Iod Cần Thơ 
đường 30/4, quận 

Ninh Kiều 

chế biến thực 

phẩm 
180/PTĐ/MT/95 17/07/1995 nước thải đã nghỉ sản xuất 

17 Xí nghiệp ngói Mỹ Khánh 
xã Mỹ Khánh, huyện 

Phong Điền 
VLXD 203/PTĐ/MT/95 21/08/1995 khí thải đã nghỉ sản xuất 

18 Nhà máy nhiệt điện Trà Nóc 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
điện 34/PTĐ/MT/95 02/10/1995 khí thải  

19 
XN thuộc da Meko  

(Cty cổ phần da Tây Đô) 

Lê Hồng Phong, quận 

Bình Thủy 
thuộc da 37/PTĐ/MT/95 19/10/1995 nước thải  

20 
Xí nghiệp LH Dược Hậu Giang 

(Công ty cổ phần dược Hậu Giang) 

Nguyễn Văn Cừ, quận 

Ninh Kiều 
dược phẩm 285/PTĐ/MT/95 08/12/1995 nước thải  

21 Xí nghiệp lông vũ Meko 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
lông vũ 299/PTĐ/MT/95 28/12/1995 nước thải  

22 Cơ sở Nhôm Cần Thơ 
đường Mậu Thân, 

quận Ninh Kiều 
sản xuất nhôm 304/PTĐ/MT/95 29/12/1995 

khí thải, 

nước thải 
 

23 Kho xăng dầu Petec huyện Thốt Nốt xăng dầu - - nước thải  

24 XN dệt lưới đánh cá 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
nhựa - - - đã nghỉ sản xuất 

Năm 1996       

25 Trạm cấp phát xăng dầu A.16 quận Cái Răng xăng dầu 21/PTĐ/MT/96 31/01/1996 nước thải  

26 
XN CB thực phẩm xuất khẩu  

Cần Thơ (Cataco) 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến thủy 

sản 
22/PTĐ/MT/96 02/02/1996 nước thải  
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27 Trạm cấp phát xăng dầu số 99 
Phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng 
xăng dầu 79/PTĐ/MT/96 16/04/1996 nước thải  

28 Trạm cấp phát xăng dầu số 45 thị trấn Tân Hiệp xăng dầu 80/PTĐ/MT/96 16/04/1996 nước thải  

29 Nhà máy gạch Cái Sâu 
phường Phú An, quận 

Cái Răng 

vật liệu 

xây dựng 
77/PTĐ/MT/96 17/04/1996 Khí thải  

30 Cơ sở SX nhôm Tân Đức Thành 
đường 3/2,  

quận Ninh Kiều 
sản xuất nhôm 78/PTĐ/MT/96 17/04/1996 khí thải  

31 Xí nghiệp thủ công mỹ nghệ Meko 
đường Mậu Thân,  

quận Ninh Kiều 

thủ công 

mỹ nghệ 
14/PTĐ/MT/96 02/05/1996 khí thải  

32 
Dự án mở rộng nhà máy nhiệt điện 

Cần Thơ (GĐ1) 

Khu CN Trà Nóc,  

quận Bình Thủy 
điện 1173/QĐ-MTg 07/06/1996 khí thải Bộ thẩm định 

33 Nhà máy bao bì PP1 
đường CMT8,  

quận Bình Thủy 
bao bì 15/PTĐ/MT/96 14/06/1996 

nước thải, 

khí thải 
 

34 Xí nghiệp cơ khí giao thông 721 
đường Trần Phú,   

quận Ninh Kiều 

vật liệu 

xây dựng 
29/PTĐ/MT/96 20/06/1996 khí thải  

35 
Xí nghiệp SX trứng vịt muối và bao 

bì xuất khẩu 

đường Mậu Thân,  

quận Ninh Kiều 

chế biến thực 

phẩm 
30/PTĐ/MT/96 21/06/1996 nước thải  

36 
Công ty Rượu bia - Nước giải khát 

Hậu Giang 

đường Nguyễn Trãi,  

quận Ninh Kiều 

chế biến thực 

phẩm 
30/QĐ.MTg/96 11/07/1996   

37 Dự án gia công chế biến nông dược 
phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 
thuốc BVTV 41/QĐ.MTg 13/08/1996 

nước thải, 

khí thải 
 

38 
Dự án xây dựng cầu cảng 72.000 

Tấn/năm 

Lê Hồng Phong,  

quận Bình Thủy 
cảng 42/QĐ.MTg 13/08/1996 nước thải  

39 
Dự án xây dựng mở rộng xưởng SX 

phân bón NPK 

Khu CN Trà Nóc,  

quận Bình Thủy 

vật tư 

nông nghiệp 
49/QĐ.MTg 22/09/1996 nước thải  

40 Xí nghiệp may MeKo 
Khu CN Trà Nóc,  

quận Bình Thủy 

may 

gia công 
53/QĐ.MTg 14/10/1996 khí thải  

Năm 1997       

41 Công ty LD SX gạo Việt - Mỹ 
Khu CN Trà Nóc,  

quận Bình Thủy 
lương thực 03/QĐ.MTg 14/01/1997 khí thải  

42 Phân xưởng sản xuất giấy Bình Thủy 
Bùi Hữu Nghĩa,  

quận Bình Thủy 
giấy 04/QĐ.MTg 14/01/1997 nước thải  
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43 
Xí nghiệp chế biến thực phẩm Cần 

Thơ 

đường Mậu Thân,  

quận Ninh Kiều 

chế biến thực 

phẩm 
16/QĐ/KH.CN.MT 04/03/1997 nước thải  

44 
Cty LD Việt - Pháp SX thức ăn gia 

súc Proconco 

Khu CN Trà Nóc,  

quận Bình Thủy 

thức ăn 

gia súc 
32/QĐ/KH.CN.MT 05/03/1997 khí thải  

45 
Xí nghiệp chế biến hạt điều  

xuất khẩu Cần Thơ 

Khu CN Trà Nóc,  

quận Bình Thủy 

chế biến thực 

phẩm 
17/QĐ/KH.CN.MT 11/03/1997 khí thải  

46 

Xí nghiệp thức ăn gia súc Meko-

Công ty Nông sản thực phẩm xuất 

khẩu Cần Thơ 

Lê Hồng Phong,  

quận Bình Thủy 

thức ăn 

gia súc 
31/QĐ/KH.CN.MT 05/04/1997 

nước thải, 

khí thải 

Năm 2006 đổi tên 

Công ty thành 

Công ty cổ phần 

thức ăn gia súc 

Meko theo Quyết 

định số 2891/QĐ-

UBND ngày 29 

tháng 12 năm 

2006 của UBND 

thành phố Cần 

Thơ 

47 
Công ty SXKD VLXD số 2 

(Motilen) 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

vật liệu 

xây dựng 
33/QĐ/KH.CN.MT 05/04/1997   

48 
Dự án nhà máy khí hóa lỏng Cần Thơ 

 (Total gas) 

Lê Hồng Phong, quận 

Bình Thủy 
khí hóa lỏng 496/QĐ.MTg 29/04/1997 khí thải Bộ thẩm định 

49 Xí nghiệp Gia cầm Meko 
đường 3/2, quận Ninh 

Kiều 
chăn nuôi 74/QĐ/KH.CN.MT 03/10/1997 khí thải đã nghỉ sản xuất 

50 Công ty may Tây Đô 
đường Mậu Thân, 

quận Ninh Kiều 

may 

gia công 
34/QĐ/KH.CN.MT 05/4/1997 khí thải  

Năm 1998       

51 
Phân xưởng bê tông đúc sẳn 

Miền Tây 

đường CMT8, quận 

Bình Thủy 

vật liệu 

xây dựng 

08/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
23/01/1998 nước thải  

52 Nhà máy sữa Cần Thơ 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến thực 

phẩm 

09/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
23/01/1998 nước thải  

53 Cửa hàng xăng dầu số 69 
đường 3/2, quận Ninh 

Kiều 
xăng dầu 

10/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
23/01/1998 nước thải  

54 Xí nghiệp sửa chữa tàu Hải Bình 
Lê Hồng Phong, quận 

Bình Thủy 
đóng tàu 

16/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
07/03/1998 

khí thải, 

nước thải 
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55 Công ty Bio Việt Nam 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

vật tư 

nông nghiệp 
36/QĐ/KH.CN.MT 22/04/1998 nước thải  

56 
Tổng kho xăng dầu Cần Thơ (Petro 

Mekong) 

Khu CN Hưng Phú, 

quận Cái Răng 
xăng dầu 

784/QĐ-

BKHCNMT 
22/06/1997 nước thải Bộ thẩm định 

57 Xí nghiệp đánh bóng gạo Trung Nhất 
xã Trung Nhất, huyện 

Thốt Nốt 
lương thực 

60/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
24/06/1998 khí thải  

58 

Công ty công nghiệp thực phẩm 

Pataya  

Việt Nam 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến thủy 

sản 

61/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
24/06/1998 nước thải  

59 Dự án cầu Cần Thơ 
quận Cái Răng, huyện 

Bình Minh 

cơ sở 

hạ tầng 

1003/QĐ-

BKHCNMT 
13/07/1997 - Bộ thẩm định 

60 
Cty chế biến thực phẩm Cần Thơ  

(nước mắm) 
quận Cái Răng 

chế biến nước 

mắm 

70/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
16/07/1998 nước thải  

61 
Xí nghiệp lương thực – Thực phẩm 

Colomex 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến 

thực phẩm 

71/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
16/07/1998 nước thải  

62 
Dự án mở rộng nhà máy nhiệt điện 

Cần Thơ (GĐ2) 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
Nhiệt điện 

1045/QĐ-

BKHCNMT 
23/07/1998 khí thải Bộ thẩm định 

64 Nhà máy nhiệt điện Miền Tây 
xã Phước Thới, quận 

Ô Môn 
điện 

1461/QĐ-

BKHCNMT 
05/10/1998 - Bộ thẩm định 

65 Xí nghiệp hơi kỷ nghệ Sovigas 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
Oxy, Nitơ 

97/1998/QĐ/KH.C

N.MT 
10/10/1998 nước thải  

66 

DA mở rộng nâng công suất NM 

nước  

Cần Thơ 1 

đường 30/4, quận 

Ninh Kiều 
cấp nước 

112/1998/QĐ/KH.

CN.MT 
28/12/1998 -  

67 Công ty LD thuốc lá Vinasa 
phường Ba Láng, quận 

Cái Răng 
thuốc lá - - khí thải  

Năm 1999       

68 Công ty nhựa Cần Thơ 
đường CMT8, quận 

Bình Thủy 
sản xuất nhựa 18/QĐ/KH.CN.MT 02/03/1999 

khí thải, 

nước thải 
 

69 
Dự án khai thác sét gạch ngói  

Phú An 

phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng 

vật liệu 

xây dựng 
19/QĐ/KH.CN.MT 06/03/1999 -  

70 Công ty phân bón hóa chất Cần Thơ 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

vật tư 

nông nghiệp 
33/QĐ/KH.CN.MT 06/04/1999 nước thải  
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71 
Nhà máy SX nước giải khát IBC Cần 

Thơ 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến thực 

phẩm 
38/QĐ/KH.CN.MT 14/04/1999 - đã nghỉ sản xuất 

72 

NM SX dầu nhờn, mỡ bôi trơn, khí 

hóa lỏng và nhựa đường – Cty 

TNHH CPC - Cataco 

Khu CN Hưng Phú, 

quận Cái Răng 
hóa dầu 

687/QĐ-

BKHCNMT 
20/04/1999 - Bộ thẩm định 

73 
Dự án SX nhà lắp ghép bằng vật liệu 

nhẹ 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

vật liệu 

xây dựng 
46/QĐ/KH.CN.MT 06/05/1999 khí thải  

74 Xí nghiệp khai thác cát đá  Cần Thơ 
Hùng Vương, quận 

Ninh Kiều 

vật liệu 

xây dựng 
58/QĐ/KH.CN.MT 31/05/1999 -  

75 Nhà máy lau bóng gạo Đồng Lợi quận Ô Môn lương thực 59/QĐ/KH.CN.MT 31/05/1999 khí thải  

76 Nhà máy lau bóng gạo Đức Thịnh quận Ô Môn Lương thực 60/QĐ/KH.CN.MT 31/05/1999 khí thải  

77 
DA nâng cấp hai tuyến đường thủy 

phía Nam và cảng Cần Thơ 
 

cơ sở 

hạ tầng 

1021/QĐ-

BKHCNMT 
06/06/1999 - Bộ thẩm định 

78 Nhà máy bột mì Đại Phong 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến  thực 

phẩm 
61/QĐ/KH.CN.MT 10/06/1999 khí thải  

79 

XN CB thực phẩm đông lạnh XK 

Nông Trường Sông Hậu (Công ty CP 

chế biến thuỷ sản Sông Hậu) 

Nông trường Sông 

Hậu, huyện Cờ Đỏ 

chế biến thủy 

sản 
68/QĐ/KH.CN.MT 24/07/1999 nước thải  

80 
DA nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét đoạn cạn từ Cù 

Lao Linh đi vàm Sang Trắng vào cảng Cần Thơ 

cơ sở 

hạ tầng 

1486/QĐ-

BKHCNMT 
16/08/1999 - Bộ thẩm định 

81 
Trạm trộn bê tông nhựa nóng 

 (Cầu đường 73) 

Trần Phú, quận Ninh 

Kiều 

vật liệu 

xây dựng 
75/QĐ/KH.CN.MT 24/08/1999 khí thải  

82 

Xí nghiệp chế biến nông sản thực 

phẩm  

Cần Thơ 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến thủy 

sản 
89/QĐ/KH.CN.MT 25/10/1999 nước thải  

83 
Kho thuốc BVTV và phân bón 

 (Công ty TNHH ADC) 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 

vật tư nông 

nghiệp 
94/QĐ/KH.CN.MT 10/11/1999 khí thải  

84 
NM SX đinh dây (Cty TNHH LH 

Kim Xuân) 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

vật liệu 

xây dựng 
95/QĐ/KH.CN.MT 10/11/1999 nước thải  
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85 
Nhà máy đánh bóng gạo XK  

(DNTN Vĩnh Phát 2) 
quận Ô Môn lương thực 98/QĐ/KH.CN.MT 15/11/1999 khí thải  

86 
Công ty TNHH nước giải khát  

Việt Nam 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

chế biến 

thực phẩm 
99/QĐ/KH.CN.MT 15/11/1999 -  

87 
XN CB và kinh doanh lương thực 

Vĩnh Phát 
quận Ô Môn lương thực 

100/QĐ/KH.CN.M

T 
15/11/1999 khí thải  

Năm 2000       

88 

Kho tiếp nhận tồn chứa và phân phối 

LPG và nhựa đường lỏng 

(Petrolimex) 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
hóa dầu 06/QĐ/KH.CN.MT 02/02/2000 khí thải  

89 
Lò giết mổ gia súc tập trung  

TP. Cần Thơ 

Nguyễn Văn Cừ nối 

dài, quận Ninh Kiều 

giết mổ 

gia súc 
07/QĐ/KH.CN.MT 03/02/2000 

nước thải, 

khí thải 
 

90 Công ty lương thực Sông Hậu 
Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
lương thực 14/QĐ/KH.CN.MT 24/03/2000 khí thải  

91 
Khu chế xuất và khu công nghiệp 

Cần Thơ 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

Khu công 

nghiệp 

632/QĐ-

BKHCNMT 
25/04/2000 - Bộ thẩm định 

92 

Xây dựng cải tạo kho nhựa đường 

Trà Nóc, TP. Cần Thơ thuộc Cty hóa 

dầu 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
hóa dầu 

980/QĐ-

BKHCNMT 
02/06/2000 khí thải Bộ thẩm định 

93 Công ty giày Cần Thơ 
Trần Quang Diệu, 

quận Ninh Kiều 

may 

gia công 
63/QĐ/KH.CN.MT 27/06/2000 khí thải Đã nghỉ sản xuất 

94 
Cảng dầu và kho nhiên liệu NM nhiệt 

điện Ô Môn 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 
cảng 64/QĐ/KH.CN.MT 27/06/2000 -  

95 
Phân xưởng chế biến nông sản XK 

(NTSH) 

Võ Tánh, quận Cái 

Răng 

chế biến thực 

phẩm 
71/QĐ/KH.CN.MT 14/07/2000   

96 

Kho tồn trữ XD NL - cầu cảng 

chuyên dùng tiếp nhận tàu 

3.000DWT và PX SX dầu nhờn (Cty 

TNHH Phúc Thành) 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 
hóa dầu 

79/QĐ/KH.CN&M

T 
11/08/2000 nước thải  

97 
PX SX phèn nước và PX ống nhựa 

PVC NM nước Cần Thơ 1 

đường 30/4, quận 

Ninh Kiều 
cấp nước 

91/QĐ/KH.CN&M

T 
02/10/2000 -  
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98 
XN bê tông Cần Thơ  

(Cty SXKD VLXD Cần Thơ) 

đường CMT8, quận 

Bình Thủy 

vật liệu 

xây dựng 

96/QĐ/KH.CN&M

T 
25/10/2000 nước thải  

99 
Chi nhánh xăng dầu Hàng không tại 

Cần Thơ 

Lê Hồng Phong, quận 

Bình Thủy 
xăng dầu 

119/QĐ/KH.CN&

MT 
26/12/2000 nước thải  

100 

Trạm thức ăn gia súc - Chi nhánh 

Cần Thơ (Cty TNHH Cargill Việt 

Nam) 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 

thức ăn 

gia súc 

120/QĐ/KH.CN&

MT 
26/12/2000 khí thải  

101 
Tổng kho xăng dầu Miền Tây 

(Petrolimex) 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
xăng dầu 

121/QĐ/KH.CN&

MT 
26/12/2000 

nước thải, 

tràn dầu 
 

Năm 2001       

102 
NM lau bóng gạo và SX bột cá  

(DNTN Thắng Lợi) 
quận Ô Môn lương thực 

19/QĐ-

KHCN&MT 
11/04/2001 khí thải  

103 
Công ty TNHH DVTM bao bì  

Miền Tây 2 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 
giấy 

42/QĐ-

KH.CN&MT 
11/06/2001 nước thải  

104 
NM phân phối nhựa đường CThơ  

(Cty LD nhựa đường Total VN) 

Khu CN Hưng Phú, 

quận Cái Răng 
hóa dầu 

1186/QĐ-

BKHCNMT 
18/07/2001 khí thải Bộ thẩm định 

105 
Công ty SXKD vật tư và thuốc  

thú y Cần Thơ 

đường 30/4, quận 

Ninh Kiều 
thuốc thú y 

59/QĐ-

KHCN&MT 
08/08/2001 nước thải  

 
Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn 

tại xã Tân Long, Phụng Hiệp 
      

106 
Đầu tư nâng cấp mở rộng cảng Cần 

Thơ 

Lê Hồng Phong, quận 

Bình Thủy 
cảng 

1691/QĐ-

BKHCNMT 
28/08/2001 nước thải Bộ thẩm định 

107 
Phân xưởng giết mổ gia súc  

(Công ty Hải sản 404) 

Lê Hồng Phong, quận 

Bình Thủy 
giết mổ gia súc 

113/QĐ-

KHCN&MT 
28/12/2001 - đã nghỉ sản xuất 

Năm 2002       

108 
NM chế biến đá Granit  

(Cty TNHH Tài Phong) 

phường Ba Láng, quận 

Cái Răng 

vật liệu 

xây dựng 

02/QĐ-

KHCN&MT 
08/01/2002 nước thải  

109 

Kho tồn trữ và KDXD sức chứa dưới 

5.000m3 (Cty LD TNHH dầu khí 

Niki) 

Khu CN Hưng Phú, 

quận Cái Răng 
xăng dầu 

07/QĐ-

KHCN&MT 
28/01/2002 nước thải  

110 
Nhà máy CB đông lạnh thủy sản xuất 

khẩu Thanh Việt 
huyện Thốt Nốt 

chế biến thủy 

sản 

16/QĐ-

KHCN&MT 
26/02/2002 nước thải  
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111 
Nhà máy chế biến hải sản  

Thuận Hưng 

phường Ba Láng, quận 

Cái Răng 

chế biến thủy 

sản 

26/QĐ-

KHCN&MT 
10/04/2002 nước thải  

112 
Xây dựng dây chuyền SX 

 bản kẽm 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 
In 

50/QĐ/KHCN&M

T 
14/05/2002 nước thải  

113 
Phân xưởng SX cồn công suất 

10.000lít/ngày 
thị xã Tân Hiệp cồn 

62/QĐ-

KHCN&MT 
01/07/2002 nước thải  

114 
Chi nhánh SX dầu thực vật  

Cần Thơ 

Khu CN Hưng Phú, 

quận Cái Răng 

chế biến thực 

phẩm 
90/QĐ-KHCNMT 01/11/2002 nước thải  

115 
DA khôi phục các cầu trên QL1A từ 

Cần Thơ đến Năm Căn 
 cơ sở hạ tầng 626/QĐ-BKHCN 05/11/2002 - Bộ thẩm định 

116 Xưởng SX ống nhựa uPVC 
đường CMT8, quận 

Bình Thủy 
nhựa 

104/QĐ-

KHCN&MT 
23/12/2002 

nước thải, 

khí thải 
 

Năm 2003       

117 
NM chế biến đông lạnh thủy hải sản 

xuất khẩu (Cty TNHH Basa) 
huyện Thốt Nốt 

chế biến thủy 

sản 
04/QĐ-KHCNMT 13/01/2003   

118 Bến cá Cần Thơ 
đường Tầm Vu, quận 

Ninh Kiều 
cảng 07/QĐ-KHCNMT 23/01/2003 nước thải  

119 
Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam-

Tiểu dự án TP. Cần Thơ 

Quận Bình Thủy, 

Quận Ninh Kiều 

nâng cấp 

đô thị 
23/QĐ.STNMT 10/02/2004 -  

Năm 2004 

120 
Xưởng luyện cán thép, sản xuất các 

loại sắt xây dựng 

phường Phước thới, 

quận Ô Môn 
luyện sắt, thép 60/QĐ.STNMT 18/3/2004 khí thải  

121 
DA đầu tư mở rộng xây dựng nhà 

máy chiết xuất tinh dầu  Ô Môn 
quận Ô Môn 

chiết xuất tinh 

dầu 
68/QĐ.STNMT 28/4/2004 nước thải  

122 DA Khu dân cư Nam sông Cần Thơ 
phường Hưng Phú, 

quận Cái Răng 
khu dân cư 74/QĐ.STNMT 10/6/2004 -  

123 

DA xây dựng nhà máy xử lý chất thải 

rắn ngành hải sản-Giai đoạn I: sản 

xuất chất chitin từ phế liệu thủy sản 

Khu công nghiệp Trà 

Nóc, quận Bình Thủy 

sản xuất chất 

chitin 
74/QĐ.STNMT 10/6/2004 

nước thải, 

khí thải 
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124 

DA Hệ thống thoát nước thải sinh 

hoạt dân cư khu trung tâm TP Cần 

Thơ - Hạng mục công trình các trạm 

bơm và hệ thống cống bao 

Các quận nội ô TP 

Cần Thơ 

thoát nước thải 

sinh hoạt 
91/QĐ.STNMT 13/8/2004 -  

125 

DA xây dựng nhà máy sản xuất các 

cấu tử cho nhiên liệu và hóa dầu 

VTN-P 

Khu công nghiệp 

Hưng Phú, quận Cái 

Răng 

tổng kho xăng 

dầu 
96/QĐ.STNMT 08/9/2004   

126 

Kho tồn trữ xăng dầu nguyên liệu-

Cầu cảng chuyên dùng tiếp nhận tàu 

3.000WT và phân xưởng sản xuất dầu 

nhờn 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 
kho xăng dầu 113/QĐ.STNMT 11/10/2004 nước thải  

127 

Khai thác cát trên lòng sông Hậu 

thuộc xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, 

TP Cần Thơ và xã Tân Thành, Tân 

Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng 

Tháp 

huyện Thốt Nốt, 

huyện Lai Vung 
Khai thác cát 129/QĐ.STNMT 22/11/2004 -  

128 
Nhà máy sản xuất dược phẩm 

Phương Nam 
quận Ninh Kiều 

sản xuất dược 

phẩm 
130/QĐ.STNMT 24/11/2004 

nước thải, 

khí thải 
 

129 
Nhà máy chế biến nông sản xuất 

khẩu thuộc Nông trường sông Hậu 

Nông trường sông 

Hậu, huyện Cờ Đỏ 

chế biến nông 

sản 
131/QĐ.STNMT 24/11/2004 nước thải  

130 
ĐD – 04 – 202 Đường dây 220kV Ô 

Môn – Sóc Trăng 
quận Ô Môn Nhiệt điện     

131 

Đầu tư mở rộng xây dựng nhà máy 

chiết xuất tinh dầu Ô Môn – Công ty 

TNHH ADC 

Ômôn 
chiết xuất tinh 

dầu 
68/QĐ.STNMT 28/4/2004   

132 
Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - 

Tiểu dự án thành phố Cần Thơ 
Ninh Kiều Đô thị 23/QĐ.STNMT 10/2/2004   

133 

Trung tâm thu mua, tồn trữ nguyên 

liệu và bán thành phẩm thuộc chi 

nhánh Công ty dầu thực vật Cái Lân 

Cần Thơ 

 Dầu thực vật 59/QĐ.STNMT 18/3/2004   

Năm 2005 

134 
Công ty cổ phần chế biến thủy hải 

sản Hùng Vương II 
huyện Thốt Nốt 

chế biến thủy 

hải sản 
84/QĐ.STNMT 01/11/2005 Nước thải  
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135 
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Huy Việt Tây Đô 
huyện Thốt Nốt sản xuất cồn 85/QĐ.STNMT 01/11/2005   

 
Nhà máy đánh bóng gạo xuất khẩu 

DNTN Việt Long 
      

Năm 2006 

136 

Dự án đầu tư  mở rộng, nâng công 

suất công ty cổ phần bia Sài Gòn-Cần 

Thơ  

lên 50 triệu lít/năm 

Khu CN Trà Nóc, 

quận Bình Thủy 
sản xuất bia 01/QĐ.STNMT 11/01/2006 Nước thải Đang xây dựng 

137 

Nhà máy sản xuất phân bón và gia 

công đóng gói thuốc bảo vệ thực vật- 

Công ty TNHH ADC 

Phường Phước Thới, 

Ômôn 
Thuốc BVTV 53/QĐ.STNMT 11/8/2006   

138 

Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến 

thủy sản xuất khẩu – công ty TS An 

Khang 

Lô 2-9A2 khu CN Trà 

Nóc 

Chế biến thuỷ 

sản 
52/QĐ.STNMT 11/8/2006 Nước thải  

139 

Đầu tư lắp đặt hệ thống thùng ép rác 

kín và xây dựng điểm trung chuyển 

rác hẻm 190 đường 30/4 phường 

Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ 

Hưng Lợi, Ninh Kiều 
thùng rác & 

trung chuyển 
54/QĐ.STNMT 11/8/2006   

140 
Đầu tư nhà máy chế biến thủy sản 

Bình An 
Khu CN Trà Nóc 2 

Chế biến thuỷ 

sản 
43/QĐ.STNMT 17/7/2006   

141 

Nhà máy đánh bóng gạo xuất khẩu – 

Công ty TNHH Hiệp Thanh và Công 

ty TNHH  

Hiệp Thanh III 

QL 91, xã Thới 

Thuận, Thốt Nốt 
Lau bóng gạo 57/QĐ.STNMT 22/8/2006   

142 
Kho nguyên liệu và thành phẩm nhà 

máy sữa Cần Thơ 
Khu CN Trà Nóc Sữa 67/QĐ.STNMT 19/9/2006 Nước thải  

143 
Công ty cổ phần chế biến thực phẩm 

xuất khẩu Miền Tây 
  65/QĐ.STNMT 19/9/2006   

144 
Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất 

sữa đặc nhà máy sữa Cần Thơ 
Khu CN Trà Nóc 

Sản xuất sữa 

đặc 
66/QĐ.STNMT 19/9/2006 Nước thải  

145 
Nhà máy đánh bóng gạo xuất khẩu – 

DNTN Việt Long 

QL 91, xã Thới 

Thuận, Thốt Nốt 
Lau bóng gạo 59/QĐ.STNMT 22/8/2006   
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146 Bãi rác Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Công trình  2006 Nước thải  

147 Cảng hàng không Việt Nam Trà Nóc, Bình Thủy Nhà ga  72/QĐ.STNMT 10/10/2006   

148 Cảng Cái Cui 
Phú Thắng, Tân Phú, 

Cái Răng 
Cảng 79/QĐ.STNMT 07/12/2006   

149 
Nhà máy đánh bóng gạo xuất khẩu-

Công ty TNHH Hiệp Tài 

QL 91, xã Thới 

Thuận, Thốt Nốt 
Lau bóng gạo 58/QĐ.STNMT 22/8/2006  

  

  

150 

Công ty CP chế biến thuỷ hải sản 

Hiệp Thanh 

(Công ty CP chế biến thuỷ sản Hùng 

Vương II) 

QL 91, Thới An, Thốt 

Nốt 
Thuỷ hải sản 60/QĐ.STNMT 30/8/2006 Nước thải 

Đổi tên từ Cty 

CPCB thuỷ hải 

sản Hùng Vương 

II 

151 

Đầu tư mở rộng, nâng công suất 

Công ty CP bia Sài Gòn-Cần Thơ lên 

50 triệu lít/năm 

Khu CN Trà Nóc Sản xuất bia 01/QĐ.STNMT 11/01/2006 Nước thải  

152 
Cơ sở tái chế dầu nhớt  

Đạt Lợi 

02 Lê Hồng Phong, 

Bình Thuỷ 
Tái chế nhớt 01/PXN.STNMT 15/8/2006  Giấy phép 

Năm 2007 

153 Bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ 
Đường CMT8, Ninh 

Kiều 
Bệnh viện 19/QĐ-STNMT 24/01/2007 Nước thải  

154 
Mở rộng nghĩa trang từ thiện - Công 

ty công trình đô thị 
Ba Láng, Cái Răng Công trình 22/QĐ-STNMT 05/02/2007   

155 
Nhà máy chế biến thủy hải sản Thiên 

Mã 
Khu CN Trà Nóc Thủy hải sản 24/QĐ-STNMT 05/02/2007 Nước thải  

156 
Nhà máy đông lạnh thủy sản Đại Tây 

Dương 

Cụm tiểu thủ công 

nghiệp huyện Thốt 

Nốt 

Thủy sản 25/QĐ-STNMT 05/02/2007 Nước thải  

158 
Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu 

Long 

Lô 20 đường Quang 

Trung, Phú Thứ, Cái 

Răng 

 1658/QĐ-UBND 23/7/2007 Nước thải 
Thuê BV Đa 

khoa TƯ đốt rác 

159 
Nhà máy đông lạnh thủy sản Ấn Độ 

Dương 
Thốt Nốt Thủy sản 1847/QĐ-UBND 09/8/2007 Nước thải  

161 
Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh  

Thuận Hưng 
Thốt Nốt Thủy sản 2247/QĐ-UBND 05/10/2007 Nước thải  
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162 

Mở rộng nâng sức chứa tổng kho 

xăng dầu Cần Thơ - Cty dầu khí 

Mekong 

 Xăng dầu 2347/QĐ-UBND 17/10/2007   

163 

Tổng kho xăng dầu và LPG – Cầu 

cảng  

Cần Thơ 

Bình Thủy Xăng dầu 2465/QĐ-UBND 30/10/2007   

164 
Lò giết mổ gia cầm tập trung Ngọc 

Xuân 
Cái Răng Lò giết mổ 2466/QĐ-UBND 30/10/2007   

165 

Nhà máy chế biến phụ phẩm cá basa, 

cá tra – Cty TNHH HONOROAD 

VN 

 Phụ phẩm cá 2467/QĐ-UBND 30/10/2007   

166 

Xưởng xản xuất bao bì nhựa, giấy, in 

ấn các loại – Cty TNHH Kim Ngọc 

Long 

Lô 38A5, Khu CN Trà 

Nóc 1, Bình Thủy 
Nhựa, giấy 2550/QĐ-UBND 12/11/2007   

167 Bệnh viện đa khoa Tây Đô 
Số 9 Quang Trung, 

Hưng Phú, Cái Răng 
Bệnh viện 2551/QĐ-UBND 12/11/2007 Nước thải  

168 
Kho chứa thuốc BVTV - Công ty 

TNHH Phú Nông 

QL 91, ấp Qui Thạnh, 

Trung Kiên, Thốt Nốt 
BVTV 2552/QĐ-UBND 12/11/2007   

169 

Nhà máy bia công suất 25 triệu 

lít/năm – Cty CP Bia NGK Sài Gòn – 

Tây Đô 

Lô 22 Khu CN Trà 

Nóc 1 
Thực phẩm 2574/QĐ-UBND 13/11/2007 Nước thải  

170 

Nhà máy sản xuất và chế biến thức 

ăn gia súc, thức ăn thủy sản Khánh 

Hưng 

Lô C khu TTCN Cái 

Sơn Hàng Bàng 

Thức ăn gia 

súc & thủy sản 
2575/QĐ-UBND 13/11/2007   

171 

Sản xuất và cung ứng bêtông trộn sẳn 

90 m3/giờ- Cty TNHH Sài Gòn RDC 

chi nhánh Cần Thơ 

Khu CN Trà Nóc 1 bêtông 2576/QĐ-UBND 13/11/2007   

172 

Lắp đặt dây chuyền sấy cám công 

suất 6 tấn/h – DNTN SXTM Việt 

Tiến 

ấp Tràng Thọ 2, xã 

Trung Nhứt, Thốt Nốt 
Sấy cám 2577/QĐ-UBND 13/11/2007   

173 Bệnh viện phụ sản Phương Châu 

Đường Nguyễn Văn 

Cừ nối dài, An Khánh, 

NK 

Bệnh viện 2578/QĐ-UBND 13/11/2007   

174 
Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần 

Thơ 

Lộ 91B phường An 

Khánh, Ninh Kiều 
Bệnh viện 2579/QĐ-UBND 13/11/2007 

Nước thải, lò 

đốt rác 
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175 

Nhà máy dược phẩm đạt tiêu chuẩn 

GMP-WHO – Cty TNHH Bình 

Nguyên 

40B đường 3/2, Hưng 

Lợi, Ninh Kiều 
Dược phẩm 2613/QĐ-UBND 19/11/2007 Nước thải  

176 
Nhà máy sản xuất ống nhựa – Cty CP 

nhựa Tân Tiến 

Đường 30/4, Xuân 

Khánh, Ninh Kiều 
Sx ống nhựa 2622/QĐ-UBND 20/11/2007   

177 

Phân xưởng sản xuất thức ăn thủy 

sản - Cty CP sản xuất thương mại 

Tân Lộc 

ấp Trường Thọ, xã Tân 

Lộc, Thốt Nốt 

Thức ăn thủy 

sản 
2709/QĐ-UBND 30/11/2007   

178 

Nhà máy chế biến lương thực, thức 

ăn gia súc, thức ăn thủy sản – Cty 

Thanh Ngọc 

ấp Thới Bình B, xã 

Thới Thạnh, Cờ Đỏ 

Thức ăn gia 

súc & thủy sản 
2737/QĐ-UBND 05/12/2007   

179 
Khu dân cư Lô 8A – Cty CP xây 

dựng TP. Cần Thơ 
Phú Thứ, Cái Răng  Khu dân cư 2738/QĐ-UBND 05/12/2007   

180 
Công trình bãi rác Đông Hiệp huyện 

Cờ Đỏ - UBND huyện Cờ Đỏ 

ấp Thới Hiệp 2, xã 

Đông Hiệp, Cờ Đỏ 
Bãi rác 2775/QĐ-UBND 06/12/2007   

181 

Công trình xây dựng cầu tàu trang trí 

phục vụ đóng mới–sửa chữa và dịch 

vụ bốc dỡ hàng hóa có tải trọng 6.500 

DWT- Cty vận tải thủy Cần Thơ 

Số 26 Lê Hồng Phong, 

Bình thủy 
Cầu cảng 2869/QĐ-UBND 17/12/2007   

182 
Nồi hơi đốt trấu công suất 10 tấn 

hơi/giờ 

Khu CN Hưng Phú 1, 

Cái Răng 
Đốt trấu 2870/QĐ-UBND 17/12/2007   

Năm 2008 

183 
Nhà máy chế biến phụ phẩm thủy sản 

Sông Hậu 
Sông Hậu, Ômôn 

Phụ phẩm thủy 

sản 
47/QĐ-UBND 07/01/2008   

184 
Nhà máy nước Mỹ Khánh công suất 

10.000 m3/ngày 
Mỹ Khánh Nước cấp 48/QĐ-UBND 07/01/2008   

185 
Nâng công suất nhà máy nước Trà 

Nóc 
Trà Nóc Nước cấp 49/QĐ-UBND 07/01/2008   

186 
Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu 

Hưng Phú 
Hưng Phú, Cái Răng Lâm sản 50/QĐ-UBND 07/01/2008   

187 

Xưởng sản xuất thức ăn cá da trơn - 

Công ty CP phân bón hóa chất Cần 

Thơ 

Khu CN Trà Nóc 
Vật tư nông 

nghiệp 
51/QĐ-UBND 07/01/2008   
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188 
Kho tiêu thụ sản phẩm dầu khí Cần 

Thơ 

Lô II.7 & II.8 Khu CN 

Trà Nóc 2, Ômôn 
Dầu khí 52/QĐ-UBND 07/01/2008   

189 
Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa 

Trường Thành 
Ômôn Bệnh viện 230/QĐ-UBND 28/01/2008   

190 

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc và 

thủy sản Cargil Long An chi nhánh 

Cần Thơ 

Lô 19 Khu CN Trà 

Nóc 1, Bình Thủy 

Thức ăn gia 

súc & thủy sản 
231/QĐ-STNMT 28/01/2007   

191 
Nhà máy chiếu xạ thực phẩm- Cty 

TNHH Thái Sơn 

Lô 2.10B Khu CN Trà 

Nóc 2, Ômôn 
Thực phẩm 232/QĐ-UBND 28/01/2008   

192 

Kho mở rộng chi nhánh Cần Thơ – 

Cty TNHH 1 thành viên BVTV Sài 

Gòn 

Lô 30A5 Khu CN Trà 

Nóc 1 
BVTV 233/QĐ-UBND 28/01/2008   

193 
Nhà máy chế biến bột cá, dầu cá – 

Cty TNHH SXTM XNK Phú Quý 
Ômôn Phụ phẩm cá 234/QĐ-UBND 28/01/2008 Nước thải  

194 
Xưởng luyện thép công suất 50.000 

tấn/năm - Cty CP thép 

Lô 45 đường số 2 Khu 

CN Trà Nóc 1 
Sx thép 235/QĐ-UBND 28/01/2008   

195 
Nhà máy đồng phát nhiệt điện Đình 

Hải 

Lô 2-9A5 Khu CN Trà 

Nóc 2, Ômôn 
Nhiệt điện 236/QĐ-UBND 28/01/2008   

196 
Nhà máy lọc dầu Cần Thơ công suất 

2 triệu tấn/ năm  
Khu CN Ômôn Lọc dầu 282/QĐ-BTNMT 26/02/2008  Bộ thẩm định 

197 Bệnh viện đa khoa Cờ Đỏ Cờ Đỏ Bệnh viện 622/QĐ-UBND 13/3/2008   

198 
Nhà máy sản xuất chitin-Công ty 

TNHH Đức Phúc 

Lô 30A3B Khu CN 

Trà Nóc 1, Bình Thủy 
chitin 623/QĐ-UBND 13/3/2008   

199 
Kho thuốc bảo vệ thực vật Cái Răng 

- Cty BVTV An Giang 
Cái Răng BVTV 624/QĐ-UBND 13/3/2008   

200 
Nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá Hiệp 

Thừa Phát cơ sở II 

KV Bình Lập, Phước 

Thới, Ômôn 
Phụ phẩm cá 625/QĐ-UBND 13/3/2008   

201 
Nhà kho của chi nhánh công ty 

TNHH chăn nuôi CP VN 

Lô 16A Khu CN Trà 

Nóc 1, Bình Thủy 

Thức ăn chăn 

nuôi 
626/QĐ-UBND 13/3/2008 Nước thải  

202 
Lò giết mổ gia súc tập trung – Cty 

TNHH Sìl Mỳ 
Ômôn Giết mổ 627/QĐ-UBND 13/3/2008 Nước thải  

203 

Kho chứa phân bón vật tư nông 

nghiệp – thuốc BVTV – Cty TNHH 

Tân Thành 

Số 3165 thị trấn 

Thạnh An, Vĩnh 

Thạnh 

Vật tư nông 

nghiệp 
628/QĐ-UBND 13/3/2008   
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204 
Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu- XN 

CB lương thực số 7 

Thới Khánh, Thới 

Thạnh, Cờ Đỏ 
Thực phẩm 819/QĐ-UBND 03/4/2008   

205 
Trung tâm giống thủy sản cấp 1 – 

Chi cục thủy sản 
 Giống thủy sản 820/QĐ-UBND 03/4/2008   

206 

Mở rộng quy hoạch xây dựng TT 

công nghiệp-tiểu thủ CN huyện Thốt 

Nốt 

Thốt Nốt Khu TTCN 950/QĐ-UBND 22/4/2008   

207 
Khu dân cư lô số 6 Hưng Thạnh- Cty 

XDTM địa ốc Hồng Loan 
 Khu dân cư 1200/QĐ-UBND 21/5/2008   

208 

Trung tâm thu mua cám gạo Thốt 

Nốt- Chi nhánh công ty dầu thực vật 

Cái Lân 

Thốt Nốt Thực phẩm 1267/QĐ-UBND 29/5/2008   

209 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Thảo 
Số 80A QL1A Ba 

Láng, Cái Răng 
 1304/QĐ-UBND 03/6/2008   

210 
Nhà máy sản xuất giấy xeo – Cty 

TNHH Nam Hưng Phát 

Lô số 8, Khu CN Trà 

Nóc 1, Bình Thủy 
Sx giấy xeo 1305/QĐ-UBND 03/6/2008   

211 
Nhà máy xản xuất giấy carton- Cty 

TNHH Tân Hưng 

Khu TTCN Cái Sơn 

Hàng Bàng 
Sx giấy  1306/QĐ-UBND 03/6/2008   

212 
Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu 

Biển Đông 

Lô số 2 đường 18B1-

18B2 Khu CN Trà 

Nóc 2 

Thủy sản 1307/QĐ-UBND 03/6/2008 Nước thải  

213 
Nhà máy chế biến thủy hải sản xuất 

khẩu Phương Đông 

Lô 17D đường số 5, 

Khu CN Trà Nóc 1 
Thủy hải sản 1308/QĐ-UBND    03/6/2008 Nước thải  

214 
Nhà máy xi măng Cần Thơ – Hưng 

Phú – Cty CP xi măng Cần Thơ 

Khu CN Hưng Phú, 

Tân Phú, Cái răng 
Xi măng 1342/QĐ-UBND 05/6/2008   

215 
Xây dựng kho mới – Cty TNHH Phát 

Thành 

Số 112, QL 1A, KV2, 

Ba Láng, Cái Răng 
 1546/QĐ-UBND 27/6/2008   

216 

Khu dân cư hai bên đường Nguyễn 

Văn Cừ nối dài – đoạn Cái Sơn Hàng 

Bàng đến đường tỉnh 923 

 Khu dân cư 1547/QĐ-UBND 27/6/2008   

217 
Nhà máy tái chế dầu nhờn Hiệp 

Thành 

KV Thới Ngươn B, 

Phước Thới, Ômôn 
Tái chế dầu 1742/QĐ-UBND 21/7/2008   

218 
Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu 

Ômôn – Cty lương thực Bạc Liêu 

Xã Thới Thạnh, huyện 

Cờ Đỏ 
 1920/QĐ-UBND 05/8/2008   
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219 
Kho lạnh-phân xưởng sản xuất, gia 

công thuốc thú y, thuốc thủy sản 

Lô 16A14b1, Khu CN 

Trà Nóc 1, Bình Thủy 

Thuốc thú y & 

thủy sản 
1979/QĐ-UBND 11/8/2008   

220 
Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản – 

Cty TNHH CPP 

Lô 19A6 Khu CN Trà 

Nóc 1, Bình Thủy 

Thức ăn thủy 

sản 
1980/QĐ-UBND 11/8/2008   

221 

Lò giết mổ gia cầm tập trung công 

suất 5.000 con/ngày – DNTN Hải 

Hòa 

KV Thạnh Phú, Phú 

Thứ, Cái Răng 
Lò giết mổ 2038/QĐ-UBND 18/8/2008   

222 

Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh 

Beta-Latama– Cty TNHH dược phẩm 

Bình Nguyên 

Lô 19A & 19A6-2 

Khu CN Trà Nóc 1 

Thuốc kháng 

sinh 
2039/QĐ-UBND 18/8/2008 Nước thải  

223 

Xây dựng hạ tầng và phát triển Khu 

dân cư lô số 01 – Cty TNHH tư vấn 

ĐTTM Long Thắng 

Khu đô thị mới Nam 

Cần Thơ, Hưng Phú 
Đô thị 2073/QĐ-UBND 25/8/2008   

224 
Cổ thành Tây Đô quán – Cty CP tài 

chính công 

Cồn Cái Khế, Ninh 

Kiều 
Đô thị 2074/QĐ-UBND 25/8/2008   

225 
Khu dân cư Hưng Phú 1 – Cty phát 

triển và kinh doanh nhà 
Hưng Phú, Cái Răng Đô thị 2078/QĐ-UBND 25/8/2008   

226 
Nâng cấp đô thị hạng mục 2 – Ban 

quản lý dự án nâng cấp đô thị TPCT 
Ninh Kiều Đô thị 2101/QĐ-UBND 27/8/2008   

227 

Xây dựng công trình kéo dài đường 

hạ cất cánh – Cảng hàng không Cần 

Thơ 

Trà Nóc Sân bay 2702/QĐ-BGTVT 04/9/2008  Bộ thẩm định 

228 
Kho thuốc bảo vệ thực vật Quốc 

Thắng – DNTN Quốc Thắng 

Số 109D, QL 1A, 

KV2, Ba Láng, Cái 

Răng 

BVTV 2214/QĐ-UBND 11/9/2008   

229 
Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản – 

Cty CP Nam Tiến 

Lô 2.9B1 Khu CN Trà 

Nóc 2, Ômôn 

Thức ăn thủy 

sản 
2215/QĐ-UBND 11/9/2008   

230 
Khu dân cư số 49 – Cty CP đầu tư & 

xây dựng số 08 

Khu đô thị mới Nam 

Sông Cần Thơ 
Đô thị 2229/QĐ-UBND 12/9/2008   

231 
Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản – 

Cty CP BASA 

ấp Thới Thạnh, Thới 

Thuận, Thốt Nốt 

Thức ăn thủy 

sản 
2230/QĐ-UBND 12/9/2008 Nước thải  

232 
Khu dân cư Hưng Thạnh – Lô 5C – 

Cty CP đầu tư xây dựng số 10 IDICO 

Phường Hưng Thạnh, 

Cái Răng 
Đô thị 2231/QĐ-UBND 12/9/2008   

233 
Nhà hàng khách sạn Kim Thơ – Cty 

TNHH Nhà hàng khách sạn Kim Đô 

Số 1A đường Ngô Gia 

Tự, Tân An, NK 
Khách sạn 2234/QĐ-UBND 12/9/2008   
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234 
Nhà máy xay xát Phước Hưng – 

DNTN  Phước Hưng 

Thị trấn Thới Lai, 

huyện Cờ Đỏ 
Xay xát 2236/QĐ-UBND 12/9/2008   

235 

Nhà máy sản xuất thức ăn dạng viên 

cho cá – Cty CP công nghiệp quốc tế 

An Đô 

Lô 2 – 9A3 Khu CN 

Trà Nóc 2, Ômôn 
 2241/QĐ-UBND 01/10/2008 Nước thải  

236 

Nhà máy sản xuất giấy, bột giấy, 

nhựa Á Châu - Cty CP công nghiệp 

quốc tế An Đô 

Lô 2 – 9A3 Khu CN 

Trà Nóc 2, Ômôn 
Sx giấy, nhựa 2242/QĐ-UBND 01/10/2008 Nước thải  

237 

Kho cảng khí hoá lỏng Cần Thơ – 

Công ty CP kinh doanh khí hoá lỏng 

Miền Nam 

Lô II.5-II.6 khu CN 

Trà Nóc II, Phước 

Thới, Ômôn 

Khí hoá lỏng 2946/QĐ-UBND 19/11/2008   

238 

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư – 

dân cư tại Trung tâm hành chính 

huyện Vĩnh Thạnh – Công ty CP đầu 

tư và xây lắp TPCT 

Khu trung tâm hành 

chính huyện Vĩnh 

Thạnh 

Khu dân cư 3073/QĐ-UBND 01/12/2008   

239 

Khu tái định cư Phú An - Công ty 

phát triển và kinh doanh nhà Cần 

Thơ 

Phường Phú Thứ,  

Cái Răng 
Khu dân cư 3074/QĐ-UBND 01/12/2008   

240 

Khu tái định cư phường Hưng Phú – 

Công ty phát triển và kinh doanh nhà 

Cần Thơ 

Phường Hưng Phú, 

Cái Răng 
Khu dân cư 3075/QĐ-UBND 01/12/2008   

241 

Khu tái định cư Tân Phú – Công ty 

phát triển và kinh doanh nhà Cần 

Thơ 

Phường Tân Phú,  

Cái Răng 
Khu dân cư 3076/QĐ-UBND 01/12/2008   

242 
Bệnh viện đa khoa Cái Răng – BQL 

dự án quận Cái Răng 
Quận Cái Răng Bệnh viện 3077/QĐ-UBND 01/12/2008   

 Bệnh viện đa khoa Thới Lai Huyện Thới Lai  622/QĐ-UBND 13/3/2008   

Năm 2009 

243 

Khu tái định cư Trung tâm văn hoá 

Tây Đô-giai đoạn 1 – BQL dự án đầu 

tư xây dựng Trung tâm văn hoá Tây 

Đô 

Phường Hưng Thạnh, 

Cái Răng 
Khu dân cư 30/QĐ-UBND 06/01/2009   

244 
Nhà máy sản xuất nước đá – Công ty 

TNHH Hồng Phước 

Khu vực Thới Ngươn 

B, Phước Thới, Ômôn 
Nước đá 31/QĐ-UBND 06/01/2009   
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245 
Khu nuôi trồng thuỷ sản – Công ty 

CP thuỷ sản sông Hậu 

ấp 01 xã Thới Hưng, 

huyện Cờ Đỏ 

Nuôi trồng 

thuỷ sản 
32/QĐ-UBND 06/01/2009   

246 

Khai thác cát san lấp trên lòng sông 

Hậu – Công ty TNHH đầu tư và xây 

dựng Phát Đạt 

Phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thuỷ 

Khai thác cát 283/QĐ-UBND 30/01/2009   

247 Bệnh viện Ung bướu – Sở Y tế An Bình, Ninh Kiều Bệnh viện 342/QĐ-UBND 06/02/2009   

248 Bệnh viện lao và bệnh phổi – Sở Y tế Phước Thới, Ômôn Bệnh viện 343/QĐ-UBND 06/02/2009   

249 

Nhà máy chế biến thuỷ sản giá trị gia 

tăng Anpha – Công ty TNHH một 

thnàh viên xuất nhập khẩu thuỷ sản 

Anpha 

Số 633 tập đoàn 11 tổ 

10 ấp Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh, Vĩnh 

Thạnh 

Thuỷ sản 595/QĐ-UBND 04/3/2009   

250 
Kho thuốc bảo vệ thực vật Nguyễn 

Minh Thuần 

ấp Thới Hoà, xã Thới 

Thuận, Thốt Nốt 
Thuốc BVTV 596/QĐ-UBND 04/3/2009   

251 
Nhà máy sản xuất nước đá Tầm Vu – 

Công ty CP Duy Tuấn 

298A Tầm Vu, Hưng 

Lợi, Ninh Kiều 
Nước đá 597/QĐ-UBND 04/3/2009   

252 

Nhà máy công nghiệp thuỷ sản Miền 

Nam – Công ty TNHH thuỷ sản Miền 

Nam 

Lô 2.14 khu công 

nghiệp Trà Nóc II, 

Phước Thới, Ômôn 

Thuỷ sản 598/QĐ-UBND 04/3/2009   

253 
Nhà máy nước đá Lâm Đức – 

 DNTN Lâm Đức 

2519 Quốc lộ 80 ấp 

Phụng Thạnh, Thạnh 

An, Vĩnh Thạnh 

Nước đá 599/QĐ-UBND 04/3/2009   

254 

Nhà máy chế biến thuỷ sản Panga 

Mekong – Công ty TNHH Panga 

Mekong 

Khu công nghiệp Trà 

Nóc I, Bình Thuỷ 
Thuỷ sản 600/QĐ-UBND 04/3/2009   

255 

Nhà máy chế biến xuất nhập khẩu 

thuỷ hải sản – Công ty TNHH thuỷ 

sản Nam Phương 

Lô 2.20B khu CN Trà 

Nóc II, Phước Thới, 

Ômôn 

Thuỷ sản 601/QĐ-UBND 04/3/2009   

256 

Nhà máy chế biến xuất nhập khẩu 

thuỷ sản Thiên Mã 3 – Công ty 

TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản 

Thiên Mã 

Lô 2.11E khu CN Trà 

Nóc 2, Phước Thới, 

Ômôn 

Thuỷ sản 

602/QĐ-UBND 04/3/2009  
Đổi tên trong QĐ 

phê duyệt ĐTM 

Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu 

Thiên Mã 3 
1973/QĐ-UBND 30/6/2009  
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257 

Nhà máy chế biến phế liệu, phế thải 

ngành thuỷ sản – Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu thuỷ sản Thiên Mã 

Lô 2.11E khu CN Trà 

Nóc II, Phước Thới, 

Ômôn 

Phụ phẩm 

thuỷ sản 
603/QĐ-UBND 04/3/2009   

258 

Nhà máy chế biến và ép viên thức ăn 

thuỷ sản – Công ty TNHH xuất nhập 

khảu thuỷ sản Thiên Mã 

Lô 2.11E khu CN Trà 

Nóc II, Phước Thới, 

Ômôn 

Thức ăn thuỷ 

sản 
604/QĐ-UBND 04/3/2009   

259 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe 

cơ giới đường bộ Cần Thơ – Công ty 

CP bến xe tàu phà Cần Thơ 

Phường Hưng Lợi, 

Ninh Kiều 
Sát hạch xe 605/QĐ-UBND 04/3/2009   

260 
Nhà máy sản xuất nước đá Duy Tuấn 

– Công ty CP Duy Tuấn 

162 tổ 5 thu vực Yên 

Hạ, Lê Bình, Cái Răng 
Nước đá 606/QĐ-UBND 04/3/2009   

261 

Cảng xuất thạch cao – Công ty 

TNHH Nhà nước 1 thành viên Nhiệt 

điện Cần Thơ 

Phước Thới, Ômôn Thạch cao 607/QĐ-UBND 04/3/2009   

262 

Nhà máy thực phẩm Mekong Delta 

Food – Công ty CP xuất nhập khẩu 

thuỷ sản Cần Thơ 

Lô 2.12 khu CN Trà 

Nóc II, Phước Thới, 

Ômôn 

Thuỷ sản 608/QĐ-UBND 04/3/2009   

263 
Khu thương mại chợ Láng Sen – Hợp 

tác xã xây dựng Công Bình 

Xã Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh 

Khu thương 

mại 
641/QĐ-UBND 06/3/2009   

264 

Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm, thủy hải sản Proconco Cần 

Thơ 

Lô 13-14 Khu CN Trà 

Nóc I, Bình Thủy 

Thức ăn gia 

súc 
855/QĐ-UBND 23/3/2009   

265 
Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu 

Thiên Mã 2 

Thới Thạnh, Thới 

Thuận, Thốt Nốt 

Chế biến thủy 

sản 
1443/QĐ-UBND 08/5/2009   

267 Nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá 
Long Định, Long 

Hưng, Ômôn 

Chế biến phụ 

phẩm thủy sản 
1488/QĐ-UBND 14/5/2009   

268 Khu lò giết mổ gia súc, gia cầm 
Thới An Đông, Bình 

Thủy 
Giết mổ 1490/QĐ-UBND 14/5/2009   

269 Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản 
Thới Thạnh, Thới 

Thuận, Thốt Nốt 

Thức ăn thủy 

sản 
1507/QĐ-UBND 19/5/2009   

270 
Nhà máy tinh luyện mỡ cá tra, cá ba 

sa 

Lô 19A9-2 Khu CN 

Trà Nóc I, Bình Thủy 

Chế biến phụ 

phẩm thủy sản 
1508/QĐ-UBND 19/5/2009   

272 
Khu thương mại Trường Xuân – 

Công ty TNHH Xây dựng Phát Đạt 
Huyện Thới Lai Khu dân cư 1722/QĐ-UBND 08/6/2009   
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273 
Nhà máy xay xát Ngọc Tiền – Hộ 

kinh doanh Ngọc Tiền 

Xã Trung Thạnh, Cờ 

Đỏ 
Xay xát 1753/QĐ-UBND 09/6/2009   

274 
Xây dựng nhà máy ô tô Cần Thơ – 

Vinamotor 

Lô 2-10 KCN Trà Nóc 

II, Ômôn 
Lắp ráp ô tô 2000/QĐ-UBND 03/7/2009   

275 Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Thạnh 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Vĩnh Thạnh-

giai đoạn 1 

Khám chữa 

bệnh 
2639/QĐ-UBND 31/8/2009   

276 
Cty TNHH sản xuất thương mại dịch 

vụ T&T- Nhà máy cắt chai PET  

Số 84 đường Mậu 

Thân, Phường An 

Hòa, Quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

Tái chế chất 

thải rắn 
2715/QĐ-UBND  11/9/2009  

Nhận 19/6/2009 

Hđồng 6/8/2009 

Thông báo9 

Nhận6/8/2009 

 

277 
Nhà máy chế biến lương thực xuất 

khẩu Hiệp Lợi-Cty Cổ phần Hiệp Lợi 

Ấp Thới Khánh, xã 

Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ 

Chế biến 

lương thực 
2936/QĐ-UBND  2/10/2009   

278 Công ty TNHH thủy sản Biển Đông 

Lô II, 18B1-18B2, 

KCN Trà Nóc 2, thành 

phố Cần Thơ 

Chế biến thủy 

sản 
2937/QĐ-UBND 2/10/2009  

Nhận 12/3/2009 

Hội đồng n pd 

7/9/2009 

279 
Tổng Công ty lương thực Miền Nam-

Cty Lương thực Sông Hậu 

Ấp Thới Thuận B, TT 

Thới Lai, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần 

Thơ 

Chế biến 

lương thực 
3085/QĐ-UBND 14/10/2009  

Nhận 27/5/2009 

Hđôngông báo 

18/9/2009 

280 

Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng 

sông Hậu- Công ty TNHH Hòa 

Phong 

Phường Thới Long và 

Thới An, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

Khai thác cát 3322/QĐ-UBND 6/11/2009  

Nhận 11/50/2009 

Tờ trình 

29/10/2009 

281 
Công ty TNHH thương mại thủy sản 

Mekong Việt-khu nuôi trồng thủy sản 

Cồn Ấu, phường 

Hưng Phú, quận Cái 

Răng, thành phố Cần 

Thơ 

Nuôi thủy sản 3522/QĐ-UBND 1/12/2009  

Nhận 15/6/2009 

Hđồng 24/8/2n 

pd 24/10/2009 

282 
UBND quận Bình Thủy-Bệnh viện 

Đa khoa quận Bình Thủy 

Phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ 

Bệnh viện 3832/QĐ-UBND  22/12/ 2009  
Nhận 12/2009 

 

283 

Tập Đoàn Điện lực Việt Nam-dự án 

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô 

Môn III 

Quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ 
Nhiệt điện 1492/QĐ-BTNMT  31/7/ 2009  Bộ thẩm định 
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284 
Công ty TNHH thủy sản Quang 

Minh- nhà máy chế biến thủy hải sản 

Khu công nghiệp Trà 

Nóc II, thành phố Cần 

Thơ 

Chế biến thủy 

sản 
3833/QĐ-UBND  22/12/ 2009  

12/2009 

 

285 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy 

sản Cần Thơ Cafish-xây dựng nhà 

máy chế biến thủy hải sản 

Lô số 03, 04 KCN Trà 

Nóc 1, phường Trà 

Nóc, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ 

Chế biến thủy 

sản 
3831/QĐ-UBND  22/12/2009   

286 

Công ty cổ phần KCN Sài Gòn-Cần 

Thơ-Xây dựng và kinh doanh cơ sở 

hạ tầng khu Công nghiệp Hưng Phú 1 

Quận Cái Răng, TPCT  455/QĐ-BTNMT 13/03/2009  Bộ thẩm định 

287 

Công ty cổ phần KCN Sài Gòn-Cần 

Thơ-xây dựng và kinh doanh cơ sở 

hạ tầng khu công nghiệp Hưng Phú 

1. 

Quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

Khu Công 

nghiệp 
455/QĐ-BTNMT 13/3/2009  Bộ thẩm định 

288 

Công ty TNHH Thái Sơn-nhà máy 

chiếu xạ thực phẩm và kho lạnh giai 

đoạn 2, công suất 40.000 tấn sản 

phẩm/năm và kho lạnh 15.000 

tấn/năm. 

Lô 2.10b, khu công 

nghiệp Trà Nóc 2, 

thành phố Cần Thơ 

Chiếu xạ 687/QĐ-BTNMT 14/4/2009  Bộ thẩm định 

289 

Xưởng sản xuất thiết bị y tế và chế 

phẩm sinh học-Công ty TNHH một 

thành viên Sinh hóa Phù Sa  

Số 208, đường 3/2, 

phường Hưng Lợi, 

quận Ninh Kiều, 

TPCT 

 2552/QĐ-UBND 19/8/2009   

Năm 2010 

289 

Công ty TNHH thương mại Tân 

Thành-dự án “Kho chứa phân bón 

thuốc bảo vệ thực vật” 

Lô 80, Ấp Phụng Quới 

B, Thị trấn Thạnh An, 

huyện Vĩnh Thạnh 

thành phố Cần Thơ 

Kho thuốc 

BVTV 
113/QĐ-UBND  13/1/ 2010   

290 

Tổng Công ty phân bón & Hóa chất 

Dầu khí-CTCP (PVFCCo) – Kho 

Cảng tổng hợp 20.000 DWT 

Phường Tân Phú, 

Quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

Kho Cảng 162/QĐ-UBND  18/ 01/2010   

291 
Nhà máy xay lúa và chế biến lương 

thực-Công ty TNHH Trung An 

Số 648A, Quốc lộc 91, 

phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Chế biến lương 

thực 
31/QĐ-STNMT  01/ 3/2010   
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292 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn-Ban quản lý Đầu tư và xây dựng 

thủy lợi 10- dự án Ô Môn-Xà No 

Tỉnh Hậu Giang, Kiên 

Giang, thành phố Cần 

Thơ 

 105/QĐ-BTNMT  25/1/2010  Bộ thẩm định 

293 

Công ty xây dựng hạ tầng KCN Cần 

Thơ- Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

hạ tầng KCN Hưng Phú 2B 

Phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

 965/QĐ-UBND 05/04/2010  

Nhận 14/7/ồng 

24/8/2009 

Thông báo 

17/9/2009 

294 
Cty TNHH Phú Hưng- Nhà máy chế 

biến thủy sản đông lạnh Phú Hưng 

Khu C, đường số 7, 

KCN Hưng Phú 1, 

Quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

 813/QĐ-UBND 22/03/2010  

28/5/2009 nhận 

Hội đồng 6/009 

Thông bá báo lần 

2 16/11/2009 

295 

Công ty Công trình Đô thị thành phố 

Cần Thơ-Lắp đặt hệ thống thùng rác 

ép kín-xây dựng đường dẫn vào điểm 

trung chuyển rác và điểm trung 

chuyển rác. 

Đường Trần Phú, 

phường Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

Rác  50/QĐ-STNMT 16/4/2010   

296 

Công ty TNHH một thành viên 

Phước Thiện-Nhà máy chế biến phụ 

phẩm thủy sản 

218/2 Ấp Thới Bình 

A1, xã Thới Thạnh, 

huyện Thới Lai, TPCT 

Phụ phẩm thủy 

sản 
60/QĐ-STNMT 13/05/2010   

297 

Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Cần 

Thơ-Khu Trung tâm và dân cư 

thương mại quận Thốt Nốt 

Quận Thốt Nốt  67/QĐ-STNMT 25/05/2010   

298 
Khu Đô thị tái định cư Cửu Long-

Công ty cổ phần HimLam Cần Thơ 

Phường Long Hòa, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ 

Khu tái định cư 77/QĐ-STNMT 30/06/2010   

299 

Hộ kinh doanh cá thể Kim Nguyệt- 

Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Tư 

Nguyệt 

ấp Phụng Thạnh 1, 

Phường Thốt Nốt, 

Quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

 2515/QĐ-UBND 14/09/2010   

300 

Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh 

vật tư và thuốc thú y- Nhà xưởng sản 

xuất thuốc thú y đạt chuẩn GMP 

Số 7, đường 30/4, 

phường Xuân Khánh, 

quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ 

 2516/QĐ-UBND 14/09/2010   

301 

Công ty lương thực Sông Hậu- Ba 

bến phao neo tàu tại khu nước trước 

Cảng Trà Nóc 

tại phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ 

Bến phao neo 

tàu 
2260/QĐ-UBND 16/08/2010   
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302 

Doanh nghiệp tư nhân Phước Thiện- 

Xây dựng Nhà máy chế biến phụ 

phẩm thủy sản 

ấp Thới Bình A1, xã 

Thới Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ 

 60/QĐ-STNMT 13/05/2010   

303 
Công ty TNHH chế biến lương thực 

Phúc Hải- Nhà máy xay xát Phúc Hải 

Xã Trung Thạnh, 

huyện Cờ Đỏ, thành 

phố Cần Thơ 

 2330/QĐ-UBND 24/08/2010   

304 

Doanh nghiệp tư nhân Phạm Thái- 

Nhà máy sản xuất phân bón lá Phạm 

Thái 

Lô A1, Khu Công 

nghiệp Thốt Nốt, 

Phường Thới Thuận, 

Quận Thốt Nốt 

     

305 
Công ty cổ phần chợ Rẫy M&C- 

Trung tâm y khoa tổng hợp MeKong 

tại phường Long 

Tuyền, quận Bình 

Thủy và phường An 

Bình, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

Y tế 2258/QĐ-UBND 16/08/2010   

306 

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Vĩnh Thạnh - Khu xử lý rác 

thải sinh hoạt xã Thạnh Quới 

ấp Qui Lân 5, xã 

Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ 

Bãi rác 2259/QĐ-UBND 16/08/2010   

307 

Bệnh viện Đa khoa Thanh Quang - 

Công ty TNHH một thành viên Đa 

khoa Thanh Quang 

số 176, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, quận 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

Y tế 75/QĐ-STNMT 17/06/2010   

308 

Nhà máy sản xuất phân bón lá phạm 

Thái-Doanh nghiệp tư nhân Phạm 

Thái 

Lô A1, KCN Thốt 

Nốt, Phường Thới 

Thuận, Quận Thốt 

Nốt, TP Cần Thơ 

 3214/QĐ-UBND 26/11/2010   

309 

Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng 

sông Hậu đoạn từ Long Châu đến tân 

Thạnh, phường Tân Thạnh, quận 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ”- Công ty cổ 

phần An Lạc 

Long Châu và Tân 

Thạnh, phường Tân 

Thạnh, quận Thốt Nốt, 

TP Cần Thơ 

Khai thác và 

san lấp cát 
3271/QĐ-UBND 30/11/2010   

Năm 2011 
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310 

Khu công nghiệp BMC-Hưng Phú 

2A-Công ty vật liệu xây dựng và xây 

lắp thương mại BMC 

Phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

Khu công 

nghiệp 
79/QĐ-UBND 13/1/2011   

311 
Doanh nghiệp tư nhân Lâm Đức-Trại 

Chăn nuôi Lâm Đức 

Ấp Phụng Thạnh, Xã 

Thạnh Tiến, Huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ 

Chăn nuôi heo 284/QĐ-UBND 30/1/2011   

312 

Nhà máy xay xát và chế biến gạo 

xuất khẩu Tân Thạnh-Công ty TNHH 

Thanh Ngọc 

Ấp Thới Khánh, xã 

Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, TPCT 

 671/QĐ-UBND 21/3/2011   

313 

Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng 

sông Hậu, đoạn từ Long Châu đến 

Tân Thạnh, phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

27, đường Mậu Thân, 

phường Xuân Khánh, 

quận Ninh Kiều, 

TPCT 

Khai thác cát 959/QĐ-UBND 15/4/2011   

314 
Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn-

Tổng Công ty khí Việt Nam 
  283/QĐ-BTNMT 22/2/2011  Bộ TN MT 

315 

Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng 

sông hậu thuộc phường Thới An, 

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ-

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

Hồng Phát 

77-79AA, Nguyễn 

Văn Cừ, Phường An 

Bình, quận Ninh Kiều, 

TPCT 

Khai thác cát 1855/QĐ-UBND 3/8/2011   

316 

Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng 

sông hậu thuộc phường Thới An và 

Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ-DNTN Thái Thành Long 

116/48B, CMT8, 

Phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần 

Thơ 

Khai thác cát 1757/QĐ-UBND 20/7/2011   

317 

Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng 

sông hậu đoạn từ Tân An đến Tân 

Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần Thơ-Công ty 

TNHH Sao Mộc 

165C, Phạm Ngũ Lão, 

phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, 

TPCT 

Khai thác cát 1758/QĐ-UBND 20/7/2011   

318 

Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng 

sông hậu khu vực Tân Mỹ, phường 

Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ-Công ty TNHH Lan Anh 

18B Võ Thị Sáu, 

phường An Hội, quận 

Ninh Kiều, TPCT 

Khai thác cát 1814/QĐ-UBND 1/8/2011   
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319 
Kho thuốc BVTV-Hộ kinh doanh cá 

thể Anh Đào 

Khu vực Thạnh Phú, 

Phường Thường 

Thạnh, quận Cái 

Răng, TPCT 

 2608/QĐ-UBND 27/10/2011   

320 

Trung tâm thương mại-Siêu thị Ô tô 

Cần Thơ-Công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải 

Phường Hưng Phú, 

Quận Cái Răng 
 2605/QĐ-UBND 27/10/2011   

321 
Khu Du lịch Sông Hậu-Công ty cổ 

phần du lịch Sông hậu 

Phường Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, TPCT 
 2609/QĐ-UBND 27/10/2011   

Năm 2012       

323 
Chợ Trung tâm quận Ô Môn- Công 

ty cổ phần đầu tư Chợ Cửu Long 

Phường Châu Văn 

Liêm, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

 29/QĐ-UBND 05/01/2012   

324 
Đầu tư xây dựng Chợ An Thới-Công 

ty cổ phần đầu tư Chợ Cửu Long 

Phường Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần 

Thơ 

 188/QĐ-UBND 19/1/2012   

325 
Kho chứa thuốc BVTV-Chi nhánh 

Công ty cổ phần Suna 

Ấp qui lân 7, xã 

Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, TPCT 

 320/QĐ-UBND 13/2/2012   

326 
Nhà máy xay xát lúa gạo Ngọc Tiên-

Công ty TNHH Ngọc Tiên 

Ấp Thới Xuân, xã 

Trường Thắng, huyện 

Thới Lai, TPCT 

 321/QĐ-UBND 13/2/2012   

327 

Kho thuốc bảo vệ thực vật và phân 

bón-Chi nhánh Cần Thơ Công ty cổ 

phần Đồng Xanh 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

 421/QĐ-UBND 22/2/2012   

328 
Nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ-

Sở Xây dựng 

Quận Ninh Kiều, Cái 

Răng, Ô Môn, Bình 

Thủy 

 346/QĐ-UBND 14/2/2012   

329 
Trung tâm hành chính và giáo dục 

huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ 

Thị trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ, thành phố Cần 

Thơ 

 535/QĐ-UBND  7/3/2012   

330 

Mở rộng công suất nghiền xi của 

Công ty cổ phần xi măng Tây Đô, 

công suất 1.000.000 tấn/năm- Công 

Phường phước thới, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ 

 522/QĐ-UBND 6/3/2012   
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ty cổ phần xi măng Tây Đô 

331 

Nhà máy xay xát và lau bóng gạo 

xuất khẩu Hiệp Phú-Công ty cổ phần 

Hiệp Phú 

Khu Công nghiệp 

Thốt Nốt, quận Thốt 

Nốt, thành phố Cần 

Thơ 

 523/QĐ-UBND 6/3/2012   

332 

Trung tâm thu mua và nhà máy trích 

ly cám gạo-Công ty TNHH Wilmar 

Agro Viêt Nam 

Khu Công nghiệp 

Thốt Nốt thành phố 

Cần Thơ 

 1193/QĐ-UBND 10/5/2012   

333 
Bệnh viện Tiêu hóa-Gan mật Trung 

Sơn-Công ty cổ phần Trung Sơn 

Quốc lộ 91B, phường 

An Khánh, quận Ninh 

Kiều, TPCT 

 1191/QĐ-UBND 10/5/2012   

334 

Khu dân cư lô số 8C thuộc Khu đô 

thị Nam Cần Thơ-Công ty cổ phần 

Nam Long-Hồng Phát 

Phường Hưng Thạnh, 

Quận Cái Răng 
 1192/QĐ-UBND 10/5/2012   

335 

Kè Chống sạt lở Chợ Rạch Cam, 

phường Long Hòa, quận Bình Thủy-

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn 

phường Long Hòa, 

quận Bình Thủy 
 1292/QĐ-UBND 23/5/2012   

336 

Cơ sở khám và điều trị bằng phương 

pháp y học cổ truyền-Công ty TNHH 

một thành viên Ngô Ân 

Đường Mậu than nối 

dài, Phường An Hòa, 

quận Ninh Kiều, 

TPCT 

 1432/QĐ-UBND 11/6/2012   

337 

Xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn 

thủy sản Nam Việt-Công ty cổ phần 

Nam Việt 

KCN Thốt Nốt thành 

phố Cần Thơ 
 1559/QĐ-UBND 28/6/2012   

338 

Khu tái định cư dự án trường Đại học 

Y dược Cần Thơ - Hợp tác xã Xây 

dựng Thanh Bình 

phường An Khánh, 

quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ 

 2169/QĐ-UBND 05/9/2012   

339 

Nhà máy lau bóng và chế biến lương 

thực Cần Thơ - Công ty TNHH XNK 

và Chế biến lương thực Cần Thơ 

phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

 2034/QĐ-UBND 23/8/2012   

340 

Đầu tư xây dựng Khu đô thị đường 

Nguyễn Văn Cừ - Tập đoàn phát 

triển Nhà và Đô thị 

phường An Bình, quận 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

 1833/QĐ-UBND 06/8/2012   
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341 

Đầu tư xây dựng mở rộng - Bệnh 

viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long - 

Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa 

Hoàn Mỹ Cửu Long 

phường Phú Thứ, quận 

Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ 

 3223/QĐ-UBND 17/12/2012   

342 
Khách sạn Vạn Phát - Công ty CPXD 

& TM Vạn Phát 

phường Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

 629/QĐ-UBND 15/3/2012   

343 

Sở Nông Nhiệp và Phát triển nông 

thôn-Kè chống sạt lỡ khu vực chợ 

Mỹ Khánh 

xã Mỹ Khánh, huyện 

Phong Điền 

kè 

2683/QĐ-UBND 29/10/2012   

344 
Công ty CP đầu tư Cadif-Khu đô thị 

thương mại thị trấn Cờ Đỏ 

thị trấn Cờ Đỏ, huyện 

Cờ Đỏ 

Khu thương 

mại 
3406/QĐ-UBND 28/12/2012   

345 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn-Nâng cấp hệ thống thủy nông 

nội đồng thành phố Cần Thơ 

huyện Vĩnh Thạnh, Cờ 

Đỏ tp. Cần Thơ 

Thủy lợi 

3411/QĐ-UBND 28/12/2012   

Năm 2013 

346 

Đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái thành 

phố Cần Thơ-Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn. 

Xã Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền, thành 

Phố Cần Thơ 

Công trình 

thủy lợi 
2792/QĐ-UBND 03/9/2013 -  

347 

Tăng cường năng lực Trung tâm 

Kiểm định và Quy hoạch xây dựng 

Cần Thơ thành Trung tâm vùng đồng 

bằng sông Cửu Long - Sở Xây dựng 

thành phố Cần Thơ 

phường An Bình, quận 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

 318/QĐ-UBND 05/02/2013 -  

348 

Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ, 

giai đoạn 1 - 50 giường - Công ty Cổ 

phần Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần 

Thơ 

phường Bình An, quận 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

 2707/QĐ-UBND 27/8/2013 Nước thải  

349 

Nhà máy lau bóng và chế biến lương 

thực Hậu Giang - Công ty TNHH 

MTV xay xát và chế biến lương thực 

Hậu Giang 

phường Thuận An, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

 1416/QĐ-UBND 24/4/2013 Bụi, ồn  

350 

Công ty CP đầu tư xây dựng Hồng 

Phát-Khu nhà ở và công trình đa 

chức năng thuộc dự án Khu đô thị 

xã Mỹ Khánh, huyện 

Phong Điền; phường 

An Bình quận Ninh 

Khu đô thị 

182/QĐ-UBND 21/01/2013 -  
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bên đường tỉnh 923 Kiều; phường Long 

Tuyền, quận Bình 

Thủy. 

351 
Cty CP đầu tư Vinh Phát-Nhà máy 

chế biến gạo đồ và kho chứa lúa 

Khu vực Thới Thuận, 

Thới Thuận, quận 

Thốt Nốt 

Chế biến lương 

thực 235/QĐ-UBND 24/01/2013 Bụi, ồn  

352 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn-Phát triển trạm bơm điện nhỏ, 

giai đoạn 1 mô hình trạm bơm nhỏ 

F2-G2 

xã Thạnh An, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ 

Thủy lợi 

1205/QĐ-UBND 04/4/2013 Xây dựng  

353 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn-Đê bao vườn cây ăn trái thành 

phố Cần Thơ giao đoạn 1 

Xã Nhơn Ái, huyện 

Phong Điền 

đê 

1945/QĐ-UBND 25/06/2013 Đê bao  

354 

Công ty CP đầu tư-địa ốc Hoàng 

quân Cần Thơ-Khu tái định cư 

phường Trường Thạnh, quận Cái 

Răng 

phường Trường 

Thạnh, quận Cái Răng 

Khu tái định cư 

2103/QĐ-UBND 16/07/2013 Nước thải  

355 

UBND huyện Vĩnh Thạnh-Bệnh viện 

đa khoa huyện Vĩnh Thạnh tp Cần 

Thơ quy mô 100 giường 

Ấp Vĩnh Tiến, thị 

Trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh 

Bệnh viện 

3611/QĐ-UBND 15/11/2013 
Nước thải, 

chất thải rắn 
 

356 

Đường tỉnh 921 (Tuyến nối từ quận 

Thốt Nốt đến cầu Ngã Tư, xã Trung 

Hưng, huyện Cờ Đỏ)-Sở GTVT 

Quận Thốt Nốt, huyện 

Cờ Đỏ 

Đường 3512/QĐ-UBND 07/11/2013 

- 

 

357 
Ban quản lý điện Miền Nam- Trạm 

biến áp 220 kV Cần Thơ 

Quận Cái Răng  3795/QĐ-UBND 28/11/2013 
- 

 

358 
Sở Giao thông vận tải tp Cần Thơ-

Cầu phà cù lao Tân Lộc 

Quận Thốt Nốt Cầu 3728/QĐ-UBND 25/11/2013 
- 

 

359 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn- Kè chống sạt lỡ khu vực rạch 

Cái Sơn 

Phường An Bình Kề 1274/QĐ-UBND 07/5/2014 

- 

 

Năm 2014 

 

360 

Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ- Sở Y tế 

thành phố Cần Thơ 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ. 

 

Bệnh viện 1795/QĐ-UBND 03/7/2014 Nước thải  
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361 

Đường dây 110 kV nhiệt điện Ô Môn 

– Ô Môn và trạm 110 kV Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ do Tổng Công ty 

Điện lực miền Nam. 

quận Ô Môn và huyện 

Thới Lai 
Điện 2397/QĐ-UBND 29/8/2014 -  

362 

“Nhà máy xay xát, lau bóng gạo và 

ép củi trấu Thành Lợi” thuộc Doanh 

nghiệp tư nhân Thành Lợi 

Khu vực Lân Thạnh 1, 

phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Chế biến lương 

thực 
337/QĐ-UBND 07/02/2014 Bụi, ồn  

363 

Nhà ở công nhân Khu công nghiệp 

Trà Nóc, thành phố Cần Thơ thuộc 

Công ty TNHH MTV Xây dựng Hạ 

tầng Khu công nghiệp Cần Thơ 

Khu công nghiệp Trà 

Nóc II, phường Phước 

Thới, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

Nhà ở, chung 

cư 
2759/QĐ-UBND 29/9/2014 Nước thải  

364 

Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu 

Công ty Phụng Hoàng thuộc Công ty 

TNHH  

Thương mại xuất nhập khẩu Phụng 

Hoàng 

Khu vực Lân Thạnh 1, 

phường Trung Kiên, 

quận Thốt Nốt, thành 

phố Cần Thơ 

Chế biến lương 

thực 
2416/QĐ-UBND 03/9/2014 Bụi, ồn  

365 

Xây dựng  Vườn ươm công nghệ công 

nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành 

phố Cần Thơ thuộc Sở Công Thương 

thành phố Cần Thơ 

Khu Công nghiệp Trà 

Nóc 2, phường Phước 

Thới, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

Khoa học, 

công nghệ 
2422/QĐ-UBND 04/9/2014 -  

366 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn- Kè chống sạt lỡ khu vực rạch 

Cái Sơn 

Phường An Bình Kè 1274/QĐ-UBND 07/5/2014 -  

367 

Cụm dân cư vượt lũ Thạnh Mỹ mở 

rộng (Thạnh Quới) thuộc UBND 

huyện Vĩnh Thạnh 

xã Thạnh Quới, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ 

Khu dân cư 211/QĐ-UBND 20/01/2014 
Nước thải, 

chất thải rắn 
 

368 

“Khai thác cát trên lòng Sông Hậu 

thuộc phường Thuận Hưng và Tân 

Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 

Thơ-Cty TNHH Đức Thành 

phường Thuận Hưng 

và Tân Lộc, quận Thốt 

Nốt 

Khai thác khác 

sản 
2626/QĐ-UBND 18/09/2014 -  

 
Tổ hợp Khách sạn 5 sao Mường 

Thanh Cân Thơ 

D. Lê Lợi, Cái Khế, 

NK, CT 
 2715/QĐ-UBND 25/9/2014   

369 
Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV 

Cao lãnh- Thốt Nốt 
- - 2562/QĐ-BTNMT 14/11/14  Bộ thẩm định 
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370 

Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ 

quy mô 500 giường tại phường An 

Bình, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

- - 3180/QĐ-BTNMT 30/12/14  Bộ thẩm định 

372 
Đường dây 220kV Trung tâm Điện 

lực Long phú - Cần Thơ - Trà Nóc 
- - 116/QĐ-BTNMT 23/4/14  Bộ thẩm định 

373 
Nhà máy chế biến phế liệu, phê thải 

ngành thủy sản 
- - 1421/QĐ-BTNMT 17/7/14  Bộ thẩm định 

Năm 2015 

374 NM chế biến thủy sản Hiệp Thanh - - 258/QĐ-BTNMT 02/04/15 - Bộ thẩm định 

375 
Đường dây truyền tải điện 220kV 

Cao Lãnh-Rạch Giá 2 
- - 2493/QĐ-BTNMT 11/04/15 - Bộ thẩm định 

376 

Nâng cấp mở rộng NM Cần Thơ-

Pepsico-Việt Nam, công suất 168,2 

triệu lít/năm lên 400 triệu lít/năm 

- - 1470/QĐ-BTNMT 17/6/15 - Bộ thẩm định 

377 

Trạm biến áp 110Kv Châu thành 2 và 

đường dây Châu Thành 2- Trạm 

220kV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang 

- - 2190/QĐ-BTNMT 31/8/15 - Bộ thẩm định 

378 
Nhà máy sấy, xay xát, lao bóng và ép 

củi trấu – Cty TNHH ADC 

Phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 

Chế biến lương 

thực 
492/QĐ-UBND 06/02/2015 

Ồn, bụi, chất 

thải rắn 
 

379 
Nhà máy sản xuất củi trấu – Công ty 

CP IEV Việt nam 

Phường Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt 

Tái chế chất 

thải 
593/QĐ-UBND 14/02/2015 Chất thải rắn  

380 

Chung cư thu nhập thấp thuộc KDC 

lô số 6 KĐT Nam Cần Thơ – Cty 

CPXD TMĐO Hồng Loan 

Phường Hưng Thạnh, 

quận Cái răng 
Chung cư 1004/QĐ-UBND 01/4/2015 Nước thải  

381 

Xây dựng KCN – TTCN (giai đoạn 

3) – Trung tâm hạ tầng KCN Thốt 

Nốt 

Phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt 
Xây dựng 1005/QĐ-UBND 01/4/2015 -  

382 
Trụ sở Trung tâm quan trắc TNMT 

TPCT – BQL dự án TPCT 

Đừờng Nguyễn Văn 

Cừ, Phường An Bình, 

quận Ninh Kiều 

Xây dựng 1016/QĐ-UBND 02/4/2015 -  

383 
Nhà máy chế biến phụ phẩm thủy sản 

– Cty TNHH Hữu Sáng 
KCN Trà Nóc II Thủy sản 1159/QĐ-UBND 16/4/2015 Nước thải  
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384 
Đầu tư xây dựng Tân Cảng Thốt Nốt 

– TCty Tân cảng Sài Gòn 
KCN Thốt Nốt Xây dựng 1160/QĐ-UBND 16/4/2015 -  

385 

Cải tạo mở rộng Nhà lồng 2, TTTM 

Cái Khế - Cty TNHH An Nghiệp 

Phát 

Ninh Kiều Chợ 1315/QĐ-UBND 07/5/2015 
Chất thải rắn, 

nước thải 
 

386 

Mở rộng nhà máy thuốc thú y Á 

Châu – Cty TNHH Thuốc thú y Á 

Châu 

Phường Ba Láng, 

quận Cái Răng 
Thú y 2039/QĐ-UBND 17/7/2015 Nước thải  

387 
Đầu tư xây dựng đường vào trụ sở 

BCH Quân sự TPCT – BQL dự án 2 

Phường Hưng Thanh, 

quận Cái răng 
Xây dựng 2158/QĐ-UBND 31/7/2015 -  

388 
Khu nuôi trồng thủy sản số 2 – Cty 

CP chế biến thực phẩm Sông Hậu 

Xã Thới Hưng, quận 

Cờ Đỏ 
Thủy sản 1527/QĐ-UBND 28/5/2015 Nước thải  

389 
Bệnh viện đa khoa Minh Đức – Cty 

TNHH Lê Anh Thư 

Phường An Thới, 

quận Bình Thủy 
Bệnh viện 2161/QĐ-UBND 31/7/2015 

Chất thải rắn, 

nước thải 
 

390 
Tòa nhà Shina Tower – Cty TNHH 

MTV Nông thủy sản Tây Nam 

Phường An Hội, quận 

Ninh Kiều 
Xây dựng 2571/QĐ-UBND 08/9/2015 -  

391 

Trung tâm thương mại tổng hợp 

Lotte Mart Cần Thơ-Công ty TNHH 

thương mại Lotte Việt Nam 

Số 84 đường Mậu 

Thân, quận Ninh Kiều 
Siêu thị 403/QĐ-UBND 30/01/2015 

Nước thải, 

chât thải rắn 
 

392 “Tổng kho xăng dầu Miền Tây” 

Lô 2.1-2.5.1, KCN Trà 

Nóc II, phường Phước 

Thới, quận Ô Môn 

Kho xăng dầu 1372/QĐ-UBND 14/05/2015 
Chất thải 

nguy hại. 
 

393 
“Dự án đầu tư Nhà máy kinh doanh 

lương thực”- DNTN Ngô Hữu Phát 

Ấp Thạnh Quới 1, xã 

Trung Hưng, huyện 

Cờ Đỏ 

Lương thực 87/QĐ-UBND 12/01/2015 
Ồn, bụi, chất 

thải rắn 
 

394 
“Nhà máy chế biến lương thực Ngọc 

ngân”- DNTN Ngọc Ngân 

KV Thạnh Phước 1, 

phường Thanh Hòa, 

quận Thốt Nốt 

Lương thực 402/QĐ-UBND 30/01/2015 
Ồn, bụi, chất 

thải rắn 
 

395 

“Nhà máy xay xát và chế biến gạo 

xuất khẩu” Công ty TNHH MTV 

Ngọc Lợi 

Ấp Thới Phong B, xã 

Xuân Thắng, huyện 

Thới Lai 

Lương thực 1528/QĐ-UBND 28/5/2015 
Ồn, bụi, chất 

thải rắn 
 

396 

“Nâng công suất Trạm biến áp 500 

kV Ô Môn”-Công ty truyền tải điện 4 

Tổng công ty truyền tải điện quốc gia 

Phường Thới An, 

quận Ô Môn 
Điện 2038/QĐ-UBND 17/7/2015 

Chất thải 

nguy hại, 

điện từ 

trường 
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397 

“Nhà máy chế biến và kinh doanh 

lương thực Lang Hương”- Công ty 

TNHH chế biến lươnmg thực Lang 

Hương 

Ấp Thạnh Phước, xã 

Thạnh Phú, huyện Cờ 

Đỏ 

Lương thực 2116/QĐ-UBND 24/7/2015 
Ồn, bụi, chất 

thải rắn 
 

398 
Đường tỉnh 920 đoạn Rạch Chôm 

đến nhà máy liên doanh Hà Tiên 2 

Phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 
Đường 3579/QĐ-UBND 04/12/2014 Chât thải rắn  

399 
Nhà máy sản xuất chế biến trái cây 

xuất khẩu 

KCN Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, quận 

Bình Thủy 

Chế biến trái 

cây 
2558/QĐ-UBND 07/09/2015 Nước thải  

400 

Nhà máy sản xuất chế biến mỡ cá, 

bột cá từ phế liệu, phế phẩm thủy hải 

sản 

KCN Trà Nóc 2, 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn 

Chế biến phụ 

phẩn 
3970/QĐ-UBND 31/12/2015 

Nước thải, 

mùi 
 

401 
Tiểu dự án mô hình thí điểm trồng 

lúa kỹ thuật hiện đại và cây ăn quả 

Xã Trường Long, 

huyện Phong Điền 

Công trình 

thủy lợi, Sản 

xuất nông 

nghiệp 

3976/QĐ-UBND 31/12/2015 Nước thải  

402 

“Nhà máy chế biến gạo xuât khẩu 

Công ty Phụng Hoàng”- Công ty 

TNHH MTV thương mại xuât nhập 

khẩu Phụng Hoàng 

khu vực Thới Thạnh 

1, phường Thới 

Thuận, quận Thốt Nốt 

Lương thực 3701/QĐ-UBND 09/12/2015 
Ồn, bụi, chất 

thải rắn 
 

 Năm 2016  
 

    

403 
Dự án "trung tâm Thương mại-Cao 

ốc văn phòng- Khách sạn & căn hộ 

cho thuê"  

tại số 66 Cách Mạng 

tháng tám, P.Cái Khế, 

Q.Ninh Kiều, TP.Cần 

Thơ 

 

50/QĐ-UBND 08/01/16  Klong 

405 QĐ phê duyệt dự án "Quản lý ngập 

lục và sạt lở đất ở đô thi dựa vào 

công đồng chó TP Cần Thơ- Hạng 

mục: Bờ kè sinh học chống sạt lở 

rạch cái saon (hai bên rạch)"  

tại phường An Bình, 

Q. Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

 

281/QĐ-UBND 04/02/16  Klong 

406 
Dự án "khu nhà ở xã hội của cty CP 

xuất khẩu thủy sản Cần Thơ 

(Caseamex("  

tại đường Nguyễn Chí 

Thanh, P.Trà Nóc, 

Q.Binh Thủy, TP.Cần 

Thơ 

 

529/QĐ-UBND 02/03/16  Tiến 
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407 
Dự án "Dự án đầu tư NM xay xát, lau 

bóng gạo"  

tại khu vực Thới Hòa 

2, P. Thới Thuận, Q. 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

 

615/QĐ-UBND 11/03/16  Kha 

408 
Dự án "NM Vinatex Cần Thơ"  

tại thị trấn Vĩnh 

Thạnh, TP Cần Thơ 

 
621/QĐ-UBND 11/03/16  Vân 

410 
 dự án "Các lộ ra 110 kV trạm biến 

áp 220kV Cần Thơ"  

tại P. Thường Thạnh, 

Q.Cái Răng, TP Cần 

Thơ 

 

1035/QĐ-UBND 14/04/16  Kha 

411 
dự án "Đầu tư mở rộng NM CB thức 

ăn thủy sản"  

tại KV Trường Thọa 

2, P. Tân Lộc, Q.Thốt 

Nốt, TP Cần Thơ 

 

1303/QĐ-UBND 09/05/16  Tiến 

412 
Dự án "NM sấy lúa, kho tồn trữ, xay 

xát-lau bóng gạo"  

tại ấp Phước Trung, xã 

Thạnh Phú, H.Cờ Đỏ, 

TP Cần Thơ 

 

1304/QĐ-UBND 09/05/16  Kha 

413 
Dự án "Khu đô thị du lịch sinh thái 

Cồn Ấu"  

tại P.Hưng Phú, Q.Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

 
1305/QĐ-UBND 09/05/16  Vân 

414 
dự án "Khu CN Hưng phú I (cụm A)"  

tại P.Tân Phú, Q.Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

 
1306/QĐ-UBND 09/05/16  Tiến 

415 dự án "Bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư dự án XD TT văn hóa Tây Đô - 

giai đoạn 1"  

tại Ph. Hung Phú & 

P.Hưng Thạnh, Q. Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

 

1797/QĐ-UBND 26/05/16  Vân 

416  dự án "Khu dân cư lô số 8C, thuộc 

khu đô thị Nam Cần Thơ, P.Hưng 

Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ" 

P.Hưng Thạnh, Q. Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

 
1798/QĐ-UBND 26/05/16  Vân 

417 

dự án "Kè bờ sông Cần Thơ-Ứng phó 

BĐKH TP Cần Thơ"  

tại P. An Bình-Q.Ninh 

Kiều, P.Lê Bình-Q.Cái 

Răng, xã Mỹ Khánh & 

xã Nhơn Nghĩa- 

H.Phong Điền, 

TP.Cần Thơ 

 

1857/QĐ-UBND 02/06/16  Tiến 

419 Dự án "Bồi thường, giải phóng mặt 

bằng & cơ sở hạ tầng khu hành chính 

& trung tâm TDTT Q. Bình Thủy, TP 

tại P.Bình Thủy, 

Q.Bình Thủy, TP Cần 

 
2143/QĐ-UBND 28/06/16  Vân 
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Cần Thơ"  Thơ 

420  Dự án "Khu dân cư Hưng Thạnh (Lô 

số 5C) thuộc khu đô thị Nam Cần 

Thơ, P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP 

Cần Thơ"  

P.Hưng Thạnh, Q.Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

 

2348/QĐ-UBND 25/07/16  Vân 

421 

Dự án "NM sản xuất phân bón"  

Phương Tân Phú, 

Q.Cái Răng TP Cần 

Thơ 

 

2424/QĐ-UBND 01/08/16  Kha 

422 

dự án "Nhà hàng khách sạn chuẩn 4 

sao Ninh Kiều"  

tại số 02, đường hai bà 

Trưng, P.Tân An, 

Q.Ninh Kiều TP Cần 

Thơ 

 

2450/QĐ-UBND 03/08/16  Tiến 

423 

dự án "Bệnh viện Y học cổ truyền TP 

Cần Thơ (quy mô 200 giường)"  

tại số 768, đường 

30/4, P.Hưng Lợi, 

Q.Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ 

 

2465/QĐ-UBND 03/08/16  Tiến 

424 dự án "Mở rộng, nâng cấp NM xay 

xát, lau bóng gạo Vinacam Cờ Đỏ"  

tại xã Đông Thắng, 

H.Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

 
2901/QĐ-UBND 20/9/16  Kha 

425 dự án "NM SX bàn thành phẩm giầy 

thể thao (DN chế xuất)- Giai đoạn 1"  

tại P.Phú Thứ, Q.Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

 
2965/QĐ-UBND 28/9/16  Tiến 

426 
Dự án "XD 03 bến phao neo tàu trên 

sông hậu tại Chợ Gạo Thốt Nốt"  

tại phường Thới 

Thuận, Q.Thốt Nốt, 

TP Cần Thơ 

 

3043/QĐ-UBND 04/10/16  Vân 

427 dự án "Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện 

nhi đồng TP Cần Thơ thành Bệnh 

viện Tim mạch TP Cần Thơ & mua 

sắm trang thiết bị"  

ttại số 204 đường Trần 

Hưng Đạo, P An 

Nghiệp, Q.Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

 

3193/QĐ-UBND 17/10/16  Tiến 

428 

Dự án "NM SX phân bón"  

tại phường Trung 

Kiên, quận Thốt Nốt, 

TP Cần Thơ 

 

3297/QĐ-UBND 27/10/16  Kha 

429 
dự án "Khu du lịch sinh thái"  tại phường Hưng Phú 

& phường Phú Thứ, 

 3462/QĐ-UBND 11/11/16  Vân 
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Q.Cái Răng, TP Cần 

Thơ 

430 
dự án "Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh 

viện đa khoa Ô Môn"  

P.Châu Văn Liêm, 

Q.Ô Môn, TP Cần 

Thơ 

 

3587/QĐ-UBND 23/11/16  Tiến 

431 

Dự án "NM CB thức ăn cho cá Hiệp 

Tài"  

số 700, QL 91, KV 

Thới Thạnh, P.Thới 

Thuận, Q.Thốt Nốt, 

TP Cần Thơ 

 

3724/QĐ-UBND 02/12/13  Tiến 

432 Dự án "Nạo vét kênh KH8 ( từ cống 

KH8 đến kênh ranh Cần Thơ-Kiên 

Giang)"  

tại H.Thới Lai & Ô 

Môn, TP Cần Thơ 

 
4144/QĐ-UBND 30/12/16  T.Vân 

 
2016       

433 QĐ Phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"trung tâm Thương mại-Cao ốc văn 

phòng- Khách sạn & căn hộ cho 

thuê" tại số 66 Cách Mạng tháng tám, 

P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần 

Thơ 

Cty CP đầu tư và phát 

triển Nguyễn Kim 

 

50/QĐ-UBND 08/01/16   

434 QĐ Phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"trung tâm Thương mại Vincom 

Center Cần Thơ 2" tại số 02 đường 

Hùng Vương, P.Thới Bình, Q.Ninh 

Kiều, TP.Cần Thơ 

Công ty CP dịch vụ 

Vin Tây 

 

51/QĐ-UBND 08/01/16   

435 QĐ phê duyệt dự án "Quản lý ngập 

lục và sạt lở đất ở đô thi dựa vào 

công đồng cho TP Cần Thơ- Hạng 

mục: Bờ kè sinh học chống sạt lở 

rạch cái saon (hai bên rạch)" tại 

phường An Bình, Q. Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ 

UBND quận Ninh 

Kiều 

 

281/QĐ-UBND 04/02/16   

436 QĐ Phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"khu nhà ở xã hội của cty CP xuất 

khẩu thủy sản Cần Thơ (Caseamex(" 

Công ty CP xuất khẩu 

thủy sản Cần Thơ 

 
529/QĐ-UBND 02/03/16   
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tại đường Nguyễn Chí Thanh, P.Trà 

Nóc, Q.Binh Thủy, TP.Cần Thơ 

437 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Dự án đầu tư NM xay xát, lau bóng 

gạo" tại khu vực Thới Hòa 2, P. Thới 

Thuận, Q. Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành 

viên Quang Phát 

 

615/QĐ-UBND 11/03/16   

438 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"NM Vinatex Cần Thơ" tại thị trấn 

Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ 

Tập đoàn Dệt may 

Việt Nam 

 
621/QĐ-UBND 11/03/16   

439 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"TT bảo trợ xã hội cho các đối tượng 

tâm thần lang thang TP Cần Thơ" tại 

khu vực Bình hòa A, P.Phước Thới, 

Q.Ô Môn, TP Cần Thơ 

Công ty TNHH thủy 

sản Biển Đông 

 

804/QĐ-UBND 28/03/16   

440  QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Các lộ ra 110 kV trạm biến áp 

220kV Cần Thơ" tại P. Thường 

Thạnh, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ 

Tổng công ty Điện lực 

miền Nam 

 

1035/QĐ-UBND 14/04/16   

441 QĐ Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Đầu tư mở rộng NM CB thức ăn 

thủy sản" tại KV Trường Thọa 2, P. 

Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

  

 

1303/QĐ-UBND 09/05/16   

442 
QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"NM sấy lúa, kho tồn trữ, xay xát-lau 

bóng gạo" tại ấp Phước Trung, xã 

Thạnh Phú, H.Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành 

viên kinh doanh chế 

biến lương thực Hiếu 

Nhân 

 

1304/QĐ-UBND

 
09/05/16   

443 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn 

Ấu" tại P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

Công ty Cổ phần tập 

đoàn đầu tư địa ốc 

Nova 

 

1305/QĐ-UBND 09/05/16   

444 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Khu CN Hưng phú I (cụm A)" tại 

P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ 

Quỹ đầu tư phát triển 

thành phố Cần Thơ 

 
1306/QĐ-UBND 09/05/16   

445 QĐ Phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng TPCT 
 1797/QĐ-UBND 26/05/16   
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án XD TT văn hóa Tây Đô - giai 

đoạn 1" tại Ph. Hung Phú & P.Hưng 

Thạnh, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ 

446  QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Khu dân cư lô số 8C, thuộc khu đô 

thị Nam Cần Thơ, P.Hưng Thạnh, Q. 

Cái Răng, TP Cần Thơ" 

Công ty Cổ phần Nam 

Long - Hồng Phát 

 

1798/QĐ-UBND 26/05/16   

447 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Kè bờ sông Cần Thơ-Ứng phó 

BĐKH TP Cần Thơ" tại P. An Bình-

Q.Ninh Kiều, P.Lê Bình-Q.Cái Răng, 

xã Mỹ Khánh & xã Nhơn Nghĩa- 

H.Phong Điền, TP.Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư thành phố Cần 

Thơ 

 

1857/QĐ-UBND 02/06/16   

448 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Trung tâm thương mại Vincom 

Center Cần Thơ 1" tại Tập đoàn 

VINGUROUP- Cty CP tại số 209, 

đyường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh 

Kiều, TP.Cần Thơ 

Tập đoàn Vincom Cần 

Thơ 

 

1903/QĐ-UBND 06/06/16   

449 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"Bồi thường, giải phóng mặt bằng & 

cơ sở hạ tầng khu hành chính & trung 

tâm TDTT Q. Bình Thủy, TP Cần 

Thơ" tại P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

UBND quận Bình 

Thủy 

 

2143/QĐ-UBND 28/06/16   

450  QĐ phê duyệt báo cáo DTM Dự án 

"Khu dân cư Hưng Thạnh (Lô số 5C) 

thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, 

P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP Cần 

Thơ"  

Công ty Cổ phần xây 

dựng thương mại địa 

ốc Hồng Loan 

 

2348/QĐ-UBND 25/07/16   

451 QĐ Phê duyệt báo cáo DTM Dự án 

"NM sản xuất phân bón"Phương Tân 

Phú, Q.Cái Răng TP Cần Thơ" 

Công ty cố phần phân 

bón Đôi Trâu Vàng 

 
2424/QĐ-UBND 01/08/16   

452 QĐ Phê duyệt báo cáo DTM dự án 

"Nhà hàng khách sạn chuẩn 4 sao 

Ninh Kiều" tại số 02, đường hai bà 

Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều TP 

Công tu TNHH MTV 

622 

 
2450/QĐ-UBND

 
03/08/16   
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Cần Thơ 

453 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần 

Thơ (quy mô 200 giường)" tại số 

768, đường 30/4, P.Hưng Lợi, 

Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Ban Quản lý dầu tư và 

xây dựng 2 thành phố 

Cần Thơ 

 

2465/QĐ-UBND 03/08/16   

454 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM dự án 

"Mở rộng, nâng cấp NM xay xát, lau 

bóng gạo Vinacam Cờ Đỏ" tại xã 

Đông Thắng, H.Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn nông sản 

Vinacam Cờ Đỏ 

 

2901/QĐ-UBND 20/9/16   

455 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"NM SX bàn thành phẩm giầy thể 

thao (DN chế xuất)- Giai đoạn 1" tại 

P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP Cần Thơ 

Cty TNHH Tae 

Kwang Cần Thơ 

 

2965/QĐ-UBND 28/9/16   

456 QĐ phê duyệt báo cáo ĐMT Dự án 

"XD 03 bến phao neo tàu trên sông 

hậu tại Chợ Gạo Thốt Nốt" tại 

phường Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

Công ty Lương thực 

Sông Hậu 

 

3043/QĐ-UBND 04/10/16   

457 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện nhi 

đồng TP Cần Thơ thành Bệnh viện 

Tim mạch TP Cần Thơ & mua sắm 

trang thiết bị" ttại số 204 đường Trần 

Hưng Đạo, P An Nghiệp, Q.Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

Sở T tế Cần Thơ 

 

3193/QĐ-UBND 17/10/16   

458 
QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"NM SX phân bón" tại phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành 

viên Sản xuất và 

Thương mại Việt Phát 

Nông 

 

3297/QĐ-UBND 27/10/16   

459 QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM dự án 

"Khu du lịch sinh thái" tại phường 

Hưng Phú & phường Phú Thứ, Q.Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

Công ty TNHH 

Thương mại Thủy sản 

Mekong Việt 

 

3462/QĐ-UBND 11/11/16   
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460 QĐ v/v  Phê duyệt báo cáo ĐTM dự 

án "Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh 

viện đa khoa Ô Môn" tại P.Châu Văn 

Liêm, Q.Ô Môn, TP Cần Thơ 

UBND quận Ô Môn 

 

3587/QĐ-UBND 23/11/16   

461 QĐ Phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án 

"NM CB thức ăn cho cá Hiệp Tài" tại 

số 700, QL 91, KV Thới Thạnh, 

P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Công ty TNHH Hiệp 

Tài 

 

3724/QĐ-UBND 02/12/16   

462 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nạo vét kênh KH8 ( từ cống KH8 

đến kênh ranh Cần Thơ-Kiên Giang)" 

ctại H.Thới Lai & Ô Môn, TP Cần 

Thơ 

Sở Nông gnhiệp và 

PTNT 

 

4144/QĐ-UBND 30/12/16   

 
Năm 2017       

463 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt 

TP.Cần Thơ" Khu vực Thới An 3, 

Phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt 

Cty TNHH Môi 

trường xanh Phương 

Việt 

 

63/QĐ-UBND 10/1/17   

464 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khai thác mỏ cát san lấp trên lòng 

Sôn Hậu đoạn từ Tân An Đến Tân 

Mỹ  phường Tân Lộc" tại Thới Nốt, 

TP Cần Thơ 

Cty TNHH Sao Mộc 

 

134/QĐ-UBND 17/1/17   

465 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ" 

tại công ấp Thới Thuận B, thị trấn 

Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần 

Thơ 

Cty TNHH thương 

mại Tân Thành 

 

265/QĐ-UBND 10/2/17   

466 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà mấy xay xát và chế biến chất 

lượng cao xuát khẩu" tại ấp Thới 

Phong B, xã Xuân Thắng, H.Thới Lai 

, TP Cần Thơ 

Cty TNHH lương thực 

Xuân Thắng 

 

399/QĐ-UBND 20/2/17   
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467 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy sản xuất phân bón" tại 

công ấp Phụng Quới, thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần 

Thơ 

Cty TNHH thương 

mại Tân Thành 

 

519/QĐ-UBND 06/3/17   

468 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy sấy lúa, kho tồn trữ và Nhà 

máy xay xát lau bóng gạo" tại công 

ấp Phước Trung, xã Thạnh Phú, 

huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

Cty TNHH MTV chế 

biến lương thực Đại 

Tài 

 

1368/QĐ-UBND 24/5/17   

469 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Mở rộng Nhà máy trích ly dầu thực 

vật" tại Khu công nghiệp Hưng Phú 1 

phương Tân Phú, quận Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

Cty TNHH Wilmar 

Aro Việt Nam 

 

1414/QĐ-UBND 29/5/17   

470 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"nâng cấp mở rộng trung tâm bảo trợ 

xã hội TP. Cần Thơ" tại khu vực 

Bình Hòa A, phường Phước Thới, 

quận Ô Môn, TP Cần Thơ 

khu vực Bình Hòa A, 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn, TP Cần 

Thơ 

 

1890/QĐ-UBND 25/07/2017   

471 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Đầu tư xây dựng chợ Sang Trắng" 

tại KV 4, phường Trà Nóc, TP Cần 

Thơ 

Công ty CP đầu tư 

thương mại dịch vụ 

Dương Chiến Hưng 

 

2106/QĐ-UBND 11/08/17   

472 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu đô thị mới và khu công nghệ 

thông tin tập trung" tại phương Hưng 

Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ 

Quỹ đầu tư phát triển 

thành phố Cần Thơ 

 

2131/QĐ-UBND 16/08/2017   

473 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy gạo chất lượng cao" tại ấp 

Thới Phong B, xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

Công ty TNHH Nông 

nghiệp Hạt Ngọc Việt 

 

2132/QĐ-UBND 16/08/2017   

474 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy gạo chất lượng cao" tại ấp 

Thới Phong B, xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

Công ty TNHH Nông 

nghiệp Hạt Ngọc Việt 

 

2132/QĐ-UBND 16/08/17   
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475 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu đô thị mới Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ" tại thị trấn Thới Lai, huyện 

Thới Lai, TP Cần Thơ 

Công ty Cổ phần thiết 

kế xây dựng Cadif 

 

2227 /QĐ-UBND 22/08/17   

476 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Mở rộng, phát triển đô thị mới và 

nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu " tại 

ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, TP Cần Thơ 

Công ty Cổ phần đầu 

tư dư lịch Mekong 

 

2543 /QĐ-UBND 04/10/17   

477 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy sản xuất phân bón" tại 

KCN Hưng Phú 1 (Cụm A), quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

Công ty Cổ phần phâ 

nbón Sài Gòn Mekong 

 

2762/QĐ-UBND 24/10/17   

478 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến thủy sản" tại Lô 

16A9-1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

Lô 16A9-1, Khu công 

nghiệp Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, quận 

Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

 

2763/QĐ-UBND 24/10/17   

479 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến thủy sản" tại Lô 

16A9-1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, 

TP Cần Thơ 

Công ty CP thủy sản 

Tâm Phương Nam 

 

2763/QĐ-UBND 24/10/17   

480 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy sản xuất phân bón" tại Lô 

16A9-1, Khu công nghiệp Hưng Phú 

1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 

TP Cần Thơ 

Cty CP phân bón Sài 

Gòn Me Kong 

 

2762/QĐ-UBND 24/10/17   

481 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Chợ Láng Sen và Khu dân cư nông 

thôn" tại xã Thạn Quới, huyện Vĩnh 

Thạnh, TP Cần Thơ 

Công ty CP xây dựng 

Bách Khoa 

 

2897/QĐ-UBND 03/11/17   

482 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến thủy sản" tại Lô 

2.20F Khu công nghiệp Trà Nóc 2, 

TP Cần Thơ 

Công ty TNHH thực 

phẩm Trung Thảo 

 

2921/QĐ-UBND 07/11/17   
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483 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Bệnh viện tim mạch đột quỵ Cần 

Thơ" tại đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường An Bình, quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

Công ty TNHH đầu tư 

Y tế Việt Cường 

 

2922/QĐ-UBND 07/11/17   

484 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Mở rộng và nâng cấp Nhà máy chế 

biếnphụ phẩm thủy sản Honoroad 

Việt Nam" tại Lô 2.19F và A5 Khu 

công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Công ty TNHH chế 

biếnphụ phẩm thủy 

sản Honoroad Việt 

Nam 

 

2972/QĐ-UBND 14/11/17   

485 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến hải sản" tại Lô 40 

Khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận 

Bình Thủy, TP Cần Thơ 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu thủy sản 

Cần Thơ 

 

2973/QĐ-UBND 14/11/17   

486 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến hải sản" tại Lô 

17D, 17D2, 17D3 Khu công nghiệp 

Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Công ty TNHH chế 

biến thực phẩm xuất 

khẩu Phương Đông 

 

2974/QĐ-UBND 14/11/17   

487 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến hải sản" tại Lô 

17D, 17D2, 17D3 Khu công nghiệp 

Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, TP Cần 

Thơ 

Công ty TNHH chế 

biến thực phẩm xuất 

khẩu Phương Đông 

 

2974/QĐ-UBND 14/11/17   

488 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Mở rộng Khu dân cư Cái Sơn Hàng 

Bàng (Khu B), phường An Bình quận 

Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ" tại phường 

An Bình, quận Ninh Kiều,TP Cần 

Thơ 

Công ty CP đầu tư xây 

dựng Hồng Phát 

 

3054/QĐ-UBND 22/11/17   

489 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Trạm biến áp 110 kV Cái Răng và 

đường dây đấu nối thành phố Cần 

Thơ" tại phường Thường Thạnh, 

quận Cái Răng,TP Cần Thơ 

Tổng Công ty Điện 

lực miền Nam 

 

3126/QĐ-UBND 01/12/17   
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490 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Trạm biến áp 110 kV Phong Điền 

và đường dây đấu nối thành phố Cần 

Thơ" tại  thị trấn Phong Điền, huyện 

Phong Điền,TP Cần Thơ 

Tổng Công ty Điện 

lực miền Nam 

 

3127/QĐ-UBND 01/12/17   

491 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn 

Thông, quận Bình Thủy, thành phố 

Cần Thơ" tại phường An Thới, quận 

Bình Thủy, TP Cần Thơ 

UBND quận Bình 

Thủy 

 

3128/QĐ-UBND 01/12/17   

492 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Cơ sở sản xuất hạt nhựa tái sinh PP, 

PE công suất 30.000 tấn sản 

phẩm/năm" tại Lô 2.20A2 Khu công 

nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, TP 

Cần Thơ. 

Công ty TNHH TM-

SX Trọng Khang 

 

3312/QĐ-UBND 15/12/17   

493 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu dân cư 91B-Giai đoạn 3" tại 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ 

UBND quận Bình 

Thủy 

 

3313/QĐ-UBND 15/12/17   

 
2018       

494 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến thủy sản" Khu 

vực Phú Khánh, Phường Phú Thứ, 

quận cái Răng 

Cty TNHH MTV 

Phạm Nghĩa T&T 

 

202/QĐ-UBND 24/1/18   

495 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"trạm nuôi bò Thuận Hưng" tại kv 

Tân An, phường Thuận Hưng, TP 

Cần Thơ 

Cty CP nông trại sinh 

thái Việt 

 

36/QĐ-UBND 09/1/18   

496 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"kè chống sạc lỡ chợ Rạch Cam" tại 

công kv Bình Dương, kv Bình Yên 

A, kv BÌnh Yên B, phường Long 

Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

 

520/QĐ-UBND 01/3/18   
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497 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"khai thác cát san lấp trên lòng sông 

Hậu thuộc phường Bùi Hữu Nghĩa, 

quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ" tại 

phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình 

Thủy, TP. Cần Thơ 

Cty TNHH đầu tư xây 

dựng Phát Đạt 

 

797/QĐ-UBND 27/3/18   

498 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Mở rộng bến xe trung tâm thành phố 

Cần Thơ giai đoạn 2" tại phường 

Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần 

Thơ 

Cty CP bến xe-tàu phà 

Cần Thơ 

 

833/QĐ-UBND 02/4/18   

499 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh tạo 

nguồn, giữu ngọt, kiểm soát mặn 

tuyến Thắng Lợi 1-Bốn Tổng" tại 

huyện Vĩnh Thanh, Cờ Đỏ, quận 

Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

Chi cục Thủy Lợi 

thành phố Cần Thơ 

 

1003/QĐ-UBND 18/4/18   

500 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Công ty TNHH sản xuất giày dép 

vạn Ý" tại Lô 2.20H Khu công 

nghiệp khu Công nghiệp Trà Nóc II, 

phương Phước Thới, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Cty TNHH sản xuất 

giày dép Vạn ý 

 

1041/QĐ-UBND 23/04/18   

501 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"khu đô thị mới lô số 5B, phường 

Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. 

Cần Thơ" tại phường Hưng Thạnh, 

quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Công ty CP xây dựng 

thương mại địa Ốc 

Hồng Loan 

 

871/QĐ-UBND 04/04/18   

502 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Đường dây 500 kV Ô Môn- Thốt 

Nốt" tại Ô Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, 

Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

Ban Quản lý các công 

trình điện miền Nam 

 

1133/QĐ-UBND 07/05/2018   

503 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nâng quy mô từ 250 giường lên 350 

giường của Bệnh viện phụ sản Cần 

Thơ" tại số 106, đường Cách mạng 

tháng Tám, phương Cái Khế, quận 

Bệnh viện Phụ sản 

thành phố Cần Thơ 

 

1041/QĐ-UBND 23/04/18   
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Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

504 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"khu đô thị mới lô số 5B, phường 

Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. 

Cần Thơ" tại phường Hưng Thạnh, 

quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Công ty Cổ phần phâ 

nbón Sài Gòn Mekong 

 

1139/QĐ-UBND 07/05/18   

505 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Kè chống sạt lỡ bờ kênh Thốt Nốt 

(đoạn từ Nhà văn hóa cũ đến Rạch 

Trà Cui)" tại phường Trung Kiên, 

phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP 

Cần Thơ 

UBND quận Thốt Nốt 

 

1212/QĐ-UBND 14/05/18   

506 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"khu biệt thự sinh thái, nhà phố, nhà 

đón tiếp khách và bến thuyền tổng 

hợp, diện tích 217,249,85 m2" tại 

phường Hưng Phú, quận Cái Răng, 

TP Cần Thơ 

Công ty CP Vinpearl 

 

1380/QĐ-UBND 31/05/18   

507 QĐ phê duyệt Phương cải tạo phục 

hồi môi trường "Khai thác cát trên 

lòng sông Hậu, phương Bùi Hữu 

Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

" tại phương Bùi Hữu Nghĩa, quận 

Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng Phát Đạt 

 

1585/QĐ-UBND 21/06/18   

508 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Bảo tồn tôn tạo và phát huy Di tích 

lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An 

Nam cộng sản đảng Cờ Đỏ" tại ấp 

Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ 

Đỏ, TP Cần Thơ 

Sở Văn hóa thể thao 

và du lịch 

 

1732/QĐ-UBND 09/07/18   

509 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu đô thị và vui chơi giải trí cồn 

khương" tại phường Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Công ty CP đầu tư 

phát triển miền Nam 

 

1752/QĐ-UBND 10/07/18   
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510 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu đô thị mới lô 13B" tại phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần 

Thơ 

Hợp tác xã xây dựng 

Thanh Bình 

 

1753/QĐ-UBND 11/07/18   

511 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Trại nuôi heo gia công Đồng Tiến" 

tại ấp Đông Lợi, Đông Bình, Thới 

Lai, TP Cần Thơ 

Trại nuôi heo Đồng 

Tiến 

 

1822/QĐ-UBND 23/07/18   

512 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Thoát nước và xử lý nước thải thành 

phố Cần Thơ- Hạng mục Nhà máy 

xử lý nước thải 30.000 

m3/ngày.đêm" tại phường Phú Thứ, 

quận Cái Răng, TP Cần Thơ 

Công ty CP cấp thoát 

nước Cần Thơ 

 

1929/QĐ-UBND 31/07/18   

513 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nâng cấp, mở rộng đường Mai Văn 

Bộ, quận Thốt Nốt" tại phường 

Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

UBND quận Thốt Nốt 

 

2162/QĐ-UBND 23/08/18   

514 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu đô thị mới phường Thường 

Thạnh" tại phường Thường Thạnh, 

quận Cái răng, TP Cần Thơ 

Công ty CP đầu tư-địa 

ốc Hoàng Quân 

 

2163/QĐ-UBND 23/08/18   

515 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu dân cư phường Thường Thạnh-

Phần mở rộng 7ha" tại phường 

Thường Thạnh, quận Cái răng, TP 

Cần Thơ 

Công ty CP đầu tư-địa 

ốc Hoàng Quân 

 

2168/QĐ-UBND 23/08/18   

516 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu dân cư phường Thường Thạnh 

và trường đại học" tại phường 

Thường Thạnh, quận Cái răng, TP 

Cần Thơ 

Công ty CP đầu tư-địa 

ốc Hoàng Quân 

 

2404/QĐ-UBND 24/09/18   

517 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Khu đô thị mới 11,86 ha, phường 

Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ" tại phường Thốt Nốt, quận Thốt 

Công ty CP xây dựng 

thương mại Hoàng 

Gia 

 

2405/QĐ-UBND 24/09/18   
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Nốt, TP Cần Thơ 

518 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nâng công suất các trạm biến áp 

500 kV Nhà Bè, Tâ nĐịnh, Ô Môn- 

hạng mục: Nâng công suất trạm biến 

áp 500 kV Ô Môn" tại phường Phước 

Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ 

Ban Quản lý dự án các 

công trình điện miền 

Nam 

 

2456/QĐ-UBND 28/09/18   

519 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến thủy sản Cổ 

Chiên" tại Lô 2-9A1, KCN Trà Nóc 

2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, 

TP Cần Thơ 

Công ty CP thủy sản 

Cổ Chiên 

 

2527/QĐ-UBND 02/10/18   

520 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy xay xát lúa và lau bóng 

gạo xuất khẩu" tại số 700, QL91, kv 

Thới Thạnh, phường  Thới Thạnh, 

quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ 

Công ty CP Vinacam 

 

2528/QĐ-UBND 02/10/18   

521 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy sản xuất nguyên liệu thức 

ăn chăn nuôi từ bã hèm bia  và men 

bia (công suất 8.000 tấn/năm)" tại  

Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường 

Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ 

 Công ty Cổ phần 

MBiotech Việt Nam 

 

2529/QĐ-UBND  02/10/18   

522 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Trại chăn nuôi gà đẻ trứng gia công 

Nguyễn Quốc Trung" tại   ấp Đông 

Thới, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ 

 Hộ cá thể Nguyễn 

Quốc Trung  

 

2697/QĐ-UBND 18/10/18   

523 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Kè chống sạt lỡ xâm nhập mặn và 

ứng phó với biến đổi khí hậu rạch 

Cái Sơn" tại  phường An Bình, quận 

Ninh Kiều; phường Long Tuyền, 

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

Chi cục Thủy Lợi 

thành phố Cần Thơ 

 

3330/QĐ-UBND 14/12/18   
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524 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông 

đúc sẵn và bê tông tươi, công suất 

480.000 m3/năm" tại  Lô B-21.1, 

Khu công nghiệp Hưng Phú I, 

phường Tân Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ 

Công ty Cổ phần vật 

liệu xây dựng Thế 

Giới  

Nhà  

 

3351/QĐ-UBND 18/12/18   

 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Mở rộng Tổng kho xăng dầu và 

LPG - Cầu cảng Cần Thơ" tại  Lô 

2.15-2.16 Khu Công nghiệp Trà Nóc 

II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành 

viên dầu khí thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

    

525 
Năm 2019       

 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất 

thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP-

WHO Lô 17F2 - 17F8, Khu công 

nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ-  

Công ty Cổ phần 

Thiên Quân 

 

168/QĐ-UBND 18/01/19   

526 QĐ phê duyệt Báo cáo ĐTM Dự án 

"Nhà máy chế biến thủy sản" Khu 

vực Phú Khánh, Phường Phú Thứ, 

quận cái Răng 

Cty TNHH MTV 

Phạm Nghĩa T&T 

 

203/QĐ-UBND 24/1/19   

527 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Khu đô thị mới 

STK An Bình” (sau đây gọi là dự án) 

được lập bởi - phường An Bình, quận 

Ninh Kiêu, thành phô Càn Thơ. 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành 

viên Đầu tư STK 

 

1013/QĐ-UBND 05/4/18   

528 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Trạm sản xuât bê 

tông nhựa nóng” -khu vực Thói Lợi, 

phường Phước Thới, quận ô Môn, 

thành phố cần Thơ. 

Công ty TNHH Xây 

dựng Câu đường Tân 

Lộc 

 

826 /QĐ-UBND 

05/4/18   
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529 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Khu du lịch nghi 

dường sinh thái cần Thơ” phường Ba 

Láng, quận Cái Răng, thành phô Cân 

Thơ  

Công ty TNHH Du 

lịch nghi dưỡng sinh 

thái Cần Thơ  

 

827/QĐ-UBND 05/4/19   

530 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Khu đô thị mới 

cồn Khương” tại phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, thành phố cằn Thơ 

Công ty TNHH Bất 

Động sản An Khương 

 

827/QĐ-UBND 05/4/19   

531 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Thiên đường 

nuớc Cần Thơ” tại phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Công ty Cô phần Đầu 

tư - Thương mại - 

Dịch vụ Điện lực 

 

996/QĐ-UBND 26/4/19   

532 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án “Khai thác mỏ 

cát san lấp Trường Thọ thuộc khu 

vực Tân An - Phước Lộc, phường 

Tàn Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ”  

Công tv TNHH MTV 

Thươne mại dịch vụ 

và Xây dựng Minh 

Khang 

 

1519/QĐ-UBND 28/6/19   

533 Phê duyệt nội dung phương án cài 

tạo, phục hồi môi tiường “Khai thác 

mở cát san lấp Trường Thọ thuộc khu 

vực Tân An - Phước Lộc, phường 

Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố 

cần Thơ”  

Công tv TNHH MTV 

Thươne mại dịch vụ 

và Xây dựng Minh 

Khang 

 

1580/QĐ-UBND 28/6/19   

534 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án “Bệnh viện Đa 

khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ (quy mô 

100 giường)” -số 397, đường Nguyễn 

Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ. 

Bệnh viện Đa khoa 

quoc tế S.I.S cần Thơ 

- Chi nhánh Công ty 

TNHH Đầu tư y tế 

Việt Cường 

 

2032/QĐ-UBND 23/8/19   

535 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án “Trung tâm 

nghỉ dưỡng CADIF” khu vực 2-3, 

phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ. 

Công ty cổ phần Đầu 

tư CADIF  

 

2033/QĐ-UBND 23/8/19   



 51 

536 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án "Trại chăn nuôi gà 

thịt gia công Quốc Trung" tại xã 

Đông Bình, huyện Thói Lai, thành 

phố cần Thơ 

Hộ kinh doanh 

Nguyền Quốc Trung 

 

2434/QĐ-UBND 11/10/19   

537 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án Khu đô thị mới 

Đại Ngân, phường An Khánh, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 

Đại Ngân  

 

2521/QĐ-UBND 21/10/19   

539 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Nhà máysản xuất 

thức ăn thủy sản cần Thơ” tại Lô số 

16A3, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, 

phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, 

thành phố cần Thơ 

Công ty Cổ phần Chăn 

nuôi C.P Việt Nam - 

Chi nhánh sản xuất 

kinh doanh thức ăn 

thủy sản 

 

3152/QĐ-UBND 19/12/19   

540 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường dự án “Nhà máy 

chế biến cá biển, chả cá biển xuất 

khẩu” Lô 2.10E, đường số 07, khu 

công nghiệp Trà Nóc II, phường 

Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ  

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Chế biến thực 

phấm Đại Nam 

 

3155/QĐ-UBND 19/12/19   

541 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án “Nhà 

máy chế biến thủy sản Cá Việt Nam” 

Khu công nghiệp Thốt Nốt, phường 

Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành 

phố cần Thơ 

Công ty TNHH Cá 

Việt Nam 

 

2696/QĐ-UBND 06/11/19   

 
2020       

 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trưòng đối với dự án “Khu Tái 

định cư Cái Răng” tại phường Tân 

Phú, quận Cái Răng, thành phố cần 

Thơ 

Ủy ban nhân dân quận 

Cái Răng 

 

562/QĐ-UBND 19/3/20   
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542 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trưòng đối với dự án “Bệnh viện 

đa khoa Nam Cần Thơ” tại khu vực 

5, phường Hưng Thạnh, quận Cái 

Răng, thành phố cần Thơ 

Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa Nam Cần 

Thơ 

 

368/QĐ-UBND 27/2/20   

543 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Xưởng phối trộn và sang chai, đóng 

gói phân bón lá, thuốc bảo vệ thực 

vật Việt Đức” Lô 2.9A7, đường số 6, 

Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường 

Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ 

Công ty TNHH Việt 

Đức   

 

436/QĐ-UBND 06/3/20   

544 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Trung tâm thương mại Co.opmart 

Cần Thơ giai đoạn 2 (khối khách 

sạn)” số 01, Đại lộ Hòa Bình, 

phường Tân An, quận Ninh Kiều 

Công ty TNHH 

Thương mại Sài Gòn 

cần Thơ  

 

513/QĐ-UBND 13/3/20   

545 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đôi với dự án 

“Nhà máy sản xuất, gia công thủy hải 

sản” Lô 16A8-1, Khu công nghiệp 

Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận 

Bình Thủy 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn MF Việt Nam 

 

815/QĐ-UBND 14/4/20   

546 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Nhà máy xay xát và chế biến gạo 

chất lượng cao xuất khẩu” ấp Thới 

Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới 

Lai 

Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu nông sản 

Thủy Mộc  

 

878/QĐ-UBND 24/4/20   

547 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án “Khu dân cư 

Nam Long 2 (Lô 9A)” tại Khu đô thị 

mới Nam Cần Thơ, phường Hưng 

Thạnh, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Nam Long -Chi 

nhánh Cần Thơ 

 

1138/QĐ-UBND 08/6/20   
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548 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đối với Dự án “Khu đô 

thị mới Cồn Khương” tại phường Bùi 

Hữu Nghĩa, quận Bình Thủyvà 

phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 

Liên danh Công ty Cổ 

phần 216 và Công ty 

Cổ phần Đầu tư Văn 

Phú - Invest  

 

2175/QĐ-UBND 07/10/20   

549 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đối với Dự án “Khu xử lý 

chất thải rắn xã Đông Thắng, huyện 

Cờ Đỏ (Khu xử lý chất thải rắn bằng 

phương pháp đốt)” tại xã Đông 

Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần 

Thơ 

Công ty TNHH Dịch 

vụ thương mại Minh 

Thông 

 

1138/QĐ-UBND 10/6/20   

550 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Nhà máy sản xuất nhiệt hơi nước và 

sấy khô bã hèm bia” tại Lô 2.9A6, 

đường số 6, Khu công nghiệp Trà 

Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ  

Công ty Cổ phần Đầu 

tư công nghiệp xuất 

nhập khẩu Đông 

Dương  

 

994/QĐ-UBND 14/5/20   

551 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Nhà máy sản xuất, gia công thủy hải 

sản” Lô 16A8-1, Khu công nghiệp 

Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận 

Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

Công ty TNHH MF 

Việt Nam  

 

815/QĐ-UBND 14/4/20   

552 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Cải tạo, nâng cấp kho tồn trữ xăng 

dầu nguyên nhiên liệu - Cầu cảng 

chuyên dùng tiếp nhận tàu 3.000 

DWT và phân xưởng sản xuất dầu 

nhờn”  

Số 32, tỉnh lộ 920, khu 

vực Thới Ngươn B, 

phường Phước Thới, 

quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ  

 

1188/QĐ-UBND 16/6/20   

553 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Nhà máy sản xuất và mua bán các 

mặt hàng gia dụng và công nghiệp 

Công ty Cổ phần Sản 

xuất - Kinh doanh 

Toàn Mỹ  

 

1405/QĐ-UBND 13/7/20   
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bằng kim loại và nhựa (giai đoạn sản 

xuất bồn nhựa)” Lô 2.10A7, Khu 

công nghiệp Trà Nóc 2, phường 

Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ  

555 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Mở rộng Nhà máy trích ly dầu cám 

gạo thuộc Chi nhánh Công ty TNHH 

Wilmar Agro Việt Nam tại Thốt Nốt” 

tại Khu công nghiệp Thốt Nốt, 

phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ  

Chi nhánh Công ty 

TNHH Wilmar Agro 

Việt Nam tại Thốt Nốt 

 

1893/QĐ-UBND 11/9/20   

556 Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đối với dự án 

“Khu đo thị mới Cồn Khương” tại  

phường Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy 

và phường cái Khế, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ  

Liên doanh Công ty 

CP 216 và Công ty CP 

đầu tư Vă nPhuis- 

Invest 

 

2175/QĐ-UBND 07/10/20   

 2021       

557 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

máy sấy, xay xát lúa, gạo và kho bảo 

quản nông sản”  

Công ty Cổ phần Chế 

biến lương thực Sao 

Mới 

 4240/QĐ-UBND 30/12/2021   

558 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Khu 

tái định cư phường Long Hòa (Khu 

2)-Hạng mục: Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật” 

Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất thành phố 

Cần Thơ 

 990/QĐ-UBND 11/05/2021   

559 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Khu 

đô thị mới Cồn Khương”   

Công ty Cổ phần Đầu 

tư xây dựng Vạn Phát 

Phát  

 989/QĐ-UBND 11/05/2021   

560 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Kè 

chống sạt lở sông Ô Môn (đoạn từ 

Chi cục Thủy lợi 

thành phố Cần Thơ 
 938/QĐ-UBND 04/05/2021   
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cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích), 

phường Thới Hòa, quận Ô Môn (phía 

bờ trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô 

Môn trở ra sông Hậu), quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ”   

561 
quyết định phê duyệt ĐTM dự án 

"NM chiếu xạ - GĐ 3"  

Công ty TNHH Thái 

Sơn 
 724/QĐ-UBND 02/04/2021   

562 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Kè 

chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh, 

huyện Phong Điền, thành phố Cần 

Thơ” 

Chi cục Thủy lợi 

thành phố Cần Thơ 
 684/QĐ-UBND 30/03/2021   

563 

quyết định phê duyệt ĐTM dự án 

"Mở rộng Cảng thủy nội địa Tân 

cảng Thốt Nốt"  

Tổng Công ty Tân 

Cảng Sài Gòn 
 589/QĐ-UBND 16/03/2021   

564 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án "Mở 

rộng, phát triển đô thị mới và nâng 

cấp chợ Thới Lai hiện hữu (giai đoạn 

2)"  

Công ty CP Tập đoàn 

Đầu tư Me Kong  
 381/QĐ-UBND 09/02/2021   

565 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

ở xã hội Hồng Loan 5C” Vị trí: 

phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng 

Công ty Cổ phần Xây 

dựng thương mại Địa 

ốc Hồng Loan 

 356/QĐ-UBND 08/02/2021   

566 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Mở 

rộng dây chuyền sấy lúa, xây xát và 

lau bóng gạo  

Công ty TNHH Hiệp 

Tài”. 
 208/QĐ-UBND 25/01/2021   

567 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án 

“Trung tâm hội nghị quốc tế, các 

công trình đa chức năng và khu vui 

chơi giải trí phục vụ công cộng”  

Công ty Cổ phần PQC 

Convention.  
 318/QĐ-UBND 08/02/2021   

568 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án Đầu tư 

xây dựng nhà ở phường Thường 

Công ty TNHH An 

Phú Cần Thơ 
 2924/QĐ-UBND 26/10/2021   
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Thạnh - An Phú EcoCity” Vị trí: 

phường Thường Thạnh, quận Cái 

Răng 

569 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Khu 

đô thị mới- Khu 1 (Lô số 6C)”  

Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng 

Công ty Cổ phần Xây 

dựng thương mại 

Hồng Loan 

 2923/QĐ-UBND 26/10/2021   

570 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án "Khu 

tái định cư Ninh Kiều"   

Ủy ban nhân dân quận 

Ninh Kiều 
 2791/QĐ-UBND 19/10/2021   

572 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

máy chế biến thủy sản Hà Nội-Cần 

Thơ”  

Công ty Cổ phần thủy 

sản Hà Nội-Cần Thơ 

 1807/QĐ-UBND 13/08/2021   

573 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án 

“Đường vành đai phía Tây thành phố 

Cần Thơ (Nối Quốc lộ 91 đến Quốc 

lộ 61C)”   

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Cần Thơ 
 1420/QĐ-UBND 05/07/2021   

574 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

máy sấy lúa, xay xát và lau bóng gạo 

Thắng Lợi”  

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Chế biến 

lương thực Thắng Lợi 

 1164/QĐ-UBND 31/05/2021   

575 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Xây 

dựng, kinh doanh tổ hợp Văn phòng - 

Trung tâm thương mại - Khách sạn 

HD Bank Tower”   

Công ty TNHH Đầu 

tư - Thương mại - Bất 

động sản HD Plaza 

 1146/QĐ-UBND 27/05/2021   

576 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Dự 

án đầu tư xây dựng Nhà ở: Đại đô thị 

ngôi sao - Stella Mega City”   

Công ty TNHH Xây 

dựng Ngân Thuận 
 1145/QĐ-UBND 27/05/2021   

578 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

máy chế biến thức ăn thủy sản Nam 

Việt - Phân xưởng 2”  

Công ty Cổ phần Nam 

Việt 
 1119/QĐ-UBND 25/05/2021   
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579 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Khu 

đô thị mới Hưng Phú - Lô số 3D, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ”   

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Đầu tư Bông 

Sen Vàng 

 1032/QĐ-UBND 14/05/2021   

580 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Khu 

đô thị mới hai bên đường Võ Văn 

Kiệt (Khu 9), thành phố Cần Thơ”  

Công ty TNHH GD Land 

Công ty TNHH GD 

Land 
 1031/QĐ-UBND 14/05/2021   

581 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Trại 

chăn nuôi gà thịt gia công”    

Hộ cá thể Nguyễn 

Quốc Du"  
 3965/QĐ-UBND 17/12/2021   

582 

quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Khu 

đô thị mới Hai bên đường Võ Văn 

Kiệt (Khu 4), thành phố Cần Thơ”  

Công ty Trách nhiễm 

hữu hạn Một thành 

viên Phạm Trí  

 3565/QĐ-UBND 26/11/2021   

583 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Căn 

hộ chung cư cao cấp Thiên Quân - 

Marina”    

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Thiên 

Quân - Marina Plaza 

Cần Thơ  

 3406/QĐ-UBND 18/11/2021   

584 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Phân 

xưởng lau bóng gạo của Công ty 

Lương thực Sông Hậu”    

Công ty Lương thực 

Sông Hậu 

 3548/QĐ-UBND 26/11/2021   

585 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

máy chế biến thủy sản Mekong” 

Công ty Cổ phần Thủy 

sản Mekong  
 1479/QĐ-UBND 05/07/2021   

586 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

máy sản xuất thức ăn thủy sản Cần 

Thơ”  

Công ty Cổ phần Chăn 

nuôi C.P Việt Nam - 

Chi nhánh sản xuất 

kinh doanh thức ăn 

thủy sản 

 1478/QĐ-UBND 12/07/2021   

588 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Khu 

đô thị mới tại phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, 

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Đa 

quốc gia I.D.I 

 1480/QĐ-UBND 12/07/2021   
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Thơ”   

589 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Mỏ 

cát san lấp trên lòng sông Hậu thuộc 

phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ”  

Công ty TNHH 

Thương mại - Dịch vụ 

Sông Hậu 

 275/QĐ-UBND 01/02/2021   

590 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

máy sấy lúa kho tồn trữ, xay xát lúa 

gạo”  

Công ty CP Lương 

thực Phước Hưng 
 255/QĐ-UBND 08/02/2021   

591 

quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Mở 

rộng trường Đại học Y dược CT quy 

mô 246 giường” 179 Nguyễn Văn 

Cừ, quận Ninh Kiều 

Công ty CP Lương 

thực Phước Hưng 
 1943/QĐ-UBND 01/09/2021   

 Năm 2022       

560 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

xưởng sản xuất thuốc sát trùng” tại 

Lô 2.20G Khu công nghiệp Trà Nóc 

II, phường Phước Thới,  

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

Công ty Cổ phần 

thuốc sát trùng Cần 

Thơ 

 1704/QĐ-UBND 09/06/2022   

561 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án Dự án 

“Sản xuất Silica, Nano Silica và các 

ứng dụng” tại Khu vực Long Châu, 

phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, 

thành phố Cần Thơ 

Công ty Cổ phần công 

nghệ NANO BSB 
 1705/QĐ-UBND 09/06/2022   

562 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự 

"Mở rộng Trường Đại học y dược 

Cần Thơ”   tại số 179 Nguyễn Văn 

Cừ, phường An Khánh, quận Ninh 

Kiều 

Bênh viện Đại học y 

dược Cần Thơ 
 1943/QĐ-UBND 01/09/2022   



 59 

563 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự 

"Đầu tư xây dựng nhà ở phường 

Hưng Thạnh- An Phú Ecocity ” tại 

phường Thường Thạnh, quận Cái 

Răng 

Công TNHH An Phú 

Cần Thơ 
 2429/QĐ-UBND 26/10/2022   

564 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự 

"Khu tái định cư Ninh Kiều”   tại 

Khu vực 4, phường An Bình, quận 

Ninh Kiều 

UBND quận Ninh 

Kiều 
 2791/QĐ-UBND 19/10/2022   

565 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự 

"Khu đô thị mới-Khu 1 Lô 6C” tại 

phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng 

Công ty CP XD TM 

địa ốc Hồng Loan 
 2923/QĐ-UBND 26/10/2022   

566 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự 

án “Nhà máy sản xuất thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe 190 tấn sản phẩm/năm, 

nước uống đóng chai 50 rrrVnăm, 

sản phẩm thảo dược 30.000 lít/năm, 

Đông trùng hạ thảo 40.000 hủ/năm 

và mỹ phẩm 10.000 lít/năm”  tại khu 

vực Thới Hưng, phường Long Hưng, 

quận Ô Môn, thành phổ cần Thơ 

 Chi nhánh Công ty 

TNHH ADC tại Ô 

Môn  

 3778/QĐ-UBND 02/11/2022   

567 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Đường nối từ Quốc lộ 80 vào 

Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh” tại xã 

Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, 

thành phố Cần Thơ 

Ban Ouản lý Dự án và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Vĩnh Thạnh 

 3911/QĐ-UBND 15/11/2022   

568 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của dự 

án “Trục đường hẻm 91 (đoạn Long 

Tuyền - đường Vành đai phía Tâỵ 

thành phố cần Thơ)”   tại phường 

Long Tuyên, quận Bình Thủy 

Sở Giao thông vận tải 

thành phố Cần Thơ 
 4132/QĐ-UBND 05/12/2022   
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569 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Tổ 

hợp trung tâm thương mại, văn 

phòng và nhà ở Rivera Park Cần 

Thơ” tại phường Cái Khế, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Đô thị 

Long Giang 

 481/QĐ-UBND 28/01/2022   

570 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án Dự án 

“Khu nhà vườn Cồn Khương” tại 

phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Nam Long 
 810/QĐ-UBND 25/02/2022   
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 PHỤ LỤC 2 

Danh sách phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết  

(Kèm theo Thông báo số           /TB-STNMT ngày   tháng      năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Tên Doanh nghiệp Địa chỉ 
Ngành 

nghề 

Số 

quyết định 
Ngày ban hành Ghi chú 

1 
Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Cần Thơ 

Số 106 CMT8, phường Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
Bệnh viện 

99/QĐ-STNMT-

CCBVMT  
ngày 28/7/2009  

2 
Nhà máy chế biến lương thực 

Thới Lai - Công ty cổ phần 

lương thực Sông Hậu 

Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

Chế biến 

lương thực 

141/QĐ-STNMT 

 
Ngày 30/10/2009  

3 
Kho thuốc bảo vệ thực vật Tái 

Thạnh - Doanh nghiệp tư nhân 

Tái Thạnh 

203/1 Bến Bạch Đằng, KV1, phường 

Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ 

Kho thuốc 

BVTV 
142/QĐ-STNMT  ngày 30/10/2009  

4 
Khánh sạn Golf Cần Thơ - Công 

ty cổ phần du lịch Golf Cần Thơ 

Số 02, Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ 
Khách sạn 149/QĐ-STNMT  ngày 17/11/2009  

5 
Trung tâm y tế dự phòng – Sở Y 

tế TP Cần Thơ 

Số 01, Ngô Đức Kế, phường Tân An, 

quận Ninh Kiều, TPCT 
Y tế 150/QĐ-STNMT  ngày 17/11/2009  

6 

Phân xưởng chế biến nguyên 

liệu, thức ăn gia súc, gia cầm và 

thủy sản - Công ty cổ phần Đông 

Hải 

Kv Thới Hòa, phường Phước Thới, quận 

Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

Chế biến 

nguyên 

liệu thức 

ăn gia súc 

153/QĐ-STNMT 

 
Ngày 27/11/2009  

7 
Xưởng may gia công xuất khẩu 

hào tân - Công ty TNHH Hào 

Tân 

Khu Công Nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng, 

KV Lợi Nguyên B, phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

May gia 

công 

155/QĐ-STNMT 

 
Ngày 27/11/2009  

8 
Kho thuốc bảo vệ thực vật 

Thanh Phong - Hộ kinh doanh cá 

thể Thanh Phong 

Ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ 

Kho thuốc 

bảo vệ 

thực vật 

163/QĐ-STNMT 

 
Ngày 15/12/2009  

9 
Nhà máy xay xát lúa Tân Thới - 

Doanh nghiệp tư nhân Tân Thới 

Số 21, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới 

Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
Xay xát lúa 

164/QĐ-STNMT 

 
Ngày 15/12/2009  

10 
Xí nghiệp chế biến lương thực số 

9 - Công ty cổ phần lương thực-

thực phẩm Vĩnh Long 

Số 89/2, lộ Vòng cung (tỉnh lộ 923), ấp 

Lợi Dũ B, phường An Bình, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 

Chế biến 

gạo 

165/QĐ-STNMT 

 
Ngày 15/12/2009  
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11 
Nhà máy chế biến xuất nhập 

khẩu thủy sản - Công ty TNHH 

Vĩnh Nguyên 

Lô 16A9-1, KCN Trà Nóc 1, thành phố 

Cần Thơ 

Chế biên 

thủy sản 

166/QĐ-STNMT 

 
Ngày 15/12/2009  

12 
Nhà máy chế biến thủy hải sản 

Trường Nguyên - Công ty 

TNHH thủy sản Trường Nguyên 

Lô 6A, KCN Trà Nóc 1, thành phố Cần 

Thơ 

Chế biên 

thủy sản 

167/QĐ-STNMT 

 
Ngày 15/12/2009  

13 
Nhà máy chế biến lương thực 

xuất nhập khẩu chi nhánh Thới 

An - Công ty TNHH Bình Tây 

Số 1693 quốc lộ 91, Phường Thuận An, 

Quận Thốt Nốt, TPCT 

Chế biến 

và lau 

bóng gạo 

168/QĐ-STNMT 

 
Ngày 15/12/2009  

14 

Kho thuốc bảo vệ thực vật thuộc 

Công ty TNHH Arysta Lifescience 

Việt Nam tại Cần Thơ  - Công ty 

TNHH Arysta Lifescience Việt Nam 

Lô 16A19-1, KCN Trà Nóc 1, Quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ 

Kho thuốc 

bảo vệ 

thực vật 

172/QĐ-STNMT  ngày 22/12/2009  

15 
Nhà máy xay lúa và chế biến gạo 

xuất khẩu số 1 và số 2 - Công ty 

TNHH Trung An 

Khu vực Thạnh Phước, Phường Thạnh 

Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

Chế biến 

gạo 
173/QĐ-STNMT  ngày 22/12/2009  

16 
Nhà máy chế biến thức ăn gia 

súc gia cầm và thủy sản - Công 

ty TNHH thủy sản Quang Minh 

Lô 16A16, KCN Trà Nóc 1, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ 

Chế biến 

thủy sản 
191/QĐ-STNMT  

ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

17 
Doanh nghiệp Tư nhân Thuận 

Phát 

17/12 Ấp Thới Phước, xã Thới Tân, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 

Xay xát và 

lau bóng 

199/QĐ-STNMT 

 

Ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

18 
Hộ kinh doanh cá thể Đạt Thành 

II 

Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
Xay xát 

200/QĐ-STNMT 

 

Ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

19 
Cơ sở chế biến bột cá, mỡ cá 

Quốc Hưng - Công ty TNHH sản 

xuất thương mại Quốc Hưng 

KV Thới Trinh, phường Phước Thới, 

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

Chế biến 

bột cá 
192/QĐ-STNMT  

ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

20 
Nhà máy chế biến kinh doanh 

lương thực và phụ phẩm thủy 

sản-Công ty TNHH Hữu Thành 

Ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
 194/QĐ-STNMT  

ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

21 
DNTN Nguyên Phúc “Nhà máy 

xay xát và kinh doanh lúa gạo 

thuộc DNTN Nguyên Phúc” 

Ấp Thới Phong, thị trấn Thới Lai, huyện 

Thói Lai, thành phố Cần Thơ 
 

195/QĐ-STNMT  

 

Ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

22 
Hộ kinh doanh cá thể Đạt Thành 

II-“nhà máy xay xát, gia công 

lúa gạo Đạt Thành II” 

ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
 200/QĐ-STNMT  

ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
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23 
“Công ty cổ phần Gentraco-chi 

nhánh chế biến kinh doanh xuất 

khẩu gạo số 1-phân xưởng 9”. 

  201/QĐ-STNMT  
ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

24 
Nhà máy xay xát Hoa Chi-

Doanh nghiệp tư nhân Hoa Chi 

ấp Thới Quan, thị trấn Thới Lai, huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ 
 202/QĐ-STNMT  

ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

25 
Nhà máy xay xát lúa Tuyết 

Trinh” thuộc DNTN Tuyết Trinh 

Ấp Thới Quan, thị trấn Thới Lai, huyện 

Thới Lai, TP Cần Thơ. 
 

203/QĐ-STNMT 

 

Ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

26 
“Nhà máy xay xát lúa gạo Thuận 

Phước II” thuộc DNTN Thuận 

Phước II 

Ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, TP.Cần Thơ 
 

204/QĐ-STNMT 

 

Ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

27 
“Nhà máy xay xát lúa gạo Thành 

Lợi” thuộc DNTN Thành Lợi 

Ấp Thới Hòa A, thị trấn Thới Lai, huyện 

Thới Lai, thành phố Cn Thơ 
 

205/QĐ-STNMT 

 

Ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

29 
“Công ty cổ phần Gentraco-chi 

nhánh chế biến kinh doanh xuất 

khẩu gạo số 1-phân xưởng 6” 

  207/QĐ-STNMT  
ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

30 
“Công ty cổ phần Gentraco-chi 

nhánh chế biến kinh doanh xuất 

khẩu gạo số 1-phân xưởng 3”. 

Khu vực Tràng Thọ 2, phường Trung 

Nhất, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 
 208/QĐ-STNMT  

ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

31 
“Kho chứa phân bón thuốc bảo 

vệ thực vật”-Cty TNHH thương 

mại Tân Thành. 

  209/QĐ-STNMT  
ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

32 
Công ty TNHH một thành viên 

gạo Việt-Phân xưởng 1A và 

phân xưởng 1B. 

  210/QĐ-STNMT  
ngày 30 tháng 12 

năm 2009 
 

33 
Cty CP đầu tư Vinh Phát-Nhà 

máy chế biến gạo đồ và kho 

chứa lúa 

Khu vực Thới Thuận, quận Thốt Nốt 
Chế biến 

lương thực 
235/QĐ-UBND 24/01/2013  

34 
Công ty TNHH thương mại 

Sương Mai-Cửa hàng hóa chất 

Sương Mai 

số 27, Đồng Khởi , phường Tân An, quận 

Ninh Kiều 
Hóa chất 1208/QĐ-UBND 4/4/2013  

35 
Công ty CP thương mại Nguyễn 

Kim-Trung tâm thương mại 

Nguyễn Kim 

số 2, 30-4, phường An phú quận Ninh 

Kiều 

Trung tâm 

thương mại 
1295/QĐ-UBND 12/4/2013  

36 
Công ty TNHH MTV Lương 

thực tp HCM-Xí nghiệp Lương 

thực Cửu Long 

736 QL91, KV Thới Thạnh, phường Thới 

Thuận, quận Thốt Nốt 

Chế biến 

lương thực 
1297/QĐ-UBND 12/4/2013  
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37 
Công ty TNHH thương mại 

Sương Mai-Kho hóa chất Sương 

Mai 

tổ 8, KV 4, Hoàng Quốc Việt, phường An 

Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

Hóa chất 1296/QĐ-UBND 12/4/2013  

38 
Cty CP đầu tư Vinh Phát-Nhà 

máy lau bóng gạo Vinh Phát 

308 Tổ 1, KV Thới Hòa, phường Thới 

Thuận, quận Thốt Nốt, 

Chế biến 

lương thực 
1318/QĐ-UBND 16/04/2013  

39 
Công ty CP may Tây Đô-Nhà 

máy may xuất khẩu 

Số 73, Mậu Thân, phường An Hòa, quận 

Ninh Kiều 
May mặc 1319/QĐ-UBND 16/04/2013  

40 
Công ty TNHH Xuất nhập Khẩu 

Ngàn Hương-Kho hóa chất Ngàn 

Hương 

Số 57A, đường 3 tháng 2, phường Hưng 

Lợi, quận Ninh Kiều 
Hóa chất 1368/QĐ-UBND 18/04/2013  

41 
Công ty Hoàng Minh Nhật-Nhà 

máy xay xát và lau bóng 

ấp Thới An A, xã Tân Thạnh, huyện Thới 

Lai 

Chế biến 

lương thực 
1425/QĐ-UBND 26/04/2013  

42 
Công ty CP Lương thực Trường 

Xuân-Nhà máy xây xát và lau 

bóng 

ấp Phú Thọ xã Trường Xuân huyện Thới 

Lai 

Chế biến 

lương thực 
1426/QĐ-UBND 26/04/2013  

43 
Công ty Lương thực sản xuất CB 

và xuất khẩu gạo-Nhà máy lau 

bóng gạo XK 

số 758, QL91, KV Thới Thạnh 1, phường 

Thới Thuận quận Thốt Nốt 

Chế biến 

lương thực 
1702/QĐ-UBND 28/05/2013  

44 
Công ty Lương thực Sông Hậu-

XN CB lương thực Cái Răng 

Số 70/2, Lộ Vòng Cung phường An Bình 

quận Ninh Kiều 

Chế biến 

lương thực 
1922/QĐ-UBND 21/06/2013  

45 
Công ty CP Đất Phương Nam-

Nhà máy sản xuất tấm lợp 

Fibrocement 

Lô 17C, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, 

quận Bình Thủy 

Vật liệu 

xây dựng 
2102/QĐ-UBND 16/07/2013  

46 
Bệnh viện Nhi Đồng tp Cần 

Thơ-Bệnh viện Nhi Đồng tp Cần 

Thơ 

204 Trần Hưng Đạo, phường An nghiệp Bệnh viện 2153/QĐ-UBND 19/07/2013  

47 
DNTN Huỳnh Châu-Khu tái 

định cư ấp Long Thuận, thị trấn 

Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

phường Thốt Nốt quận Thốt Nốt Nhà ở 2387/QĐ-UBND 05/8/2013  

48 

Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Minh Thuần.- Của hàng vật tư 

nông nghiệp Nguyễn Minh 

Thuần 

Khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ. 

Kinh 

doanh vật 

tư nông 

nghiệp 

2792/QĐ-UBND 03/9/2013  

49 
Doanh nghiệp tư nhân Bé Tư- 

Kho chứa phân bón Bé Tư 

Số 459, Quốc Lộ 91, khu vực Thới Hòa, 

phường Thới Thuận, quận Thốt nốt, thành 

phố Cần Thơ.  

Kinh danh 

và phân 

phối phân 

2869/QĐ-UBND 10/9/2013  
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bón 

50 
Công ty TNHH MTV DV TM 

XNK Nhật Hà -Khách sạn Nhật 

Hà 1 

Số: 03,05,07,09, KV01, phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

Khách sạn, 

nhà nghĩ 
2513/QĐ-UBND 12/8/2013  

51 
Công ty CP thuốc sát trùng Cần 

Thơ-Xí nghiệp thuốc sát trùng 

Cần Thơ 

QL91, Phường Phước Thới, quận Ô Môn, 

TP.Cần Thơ. 

Sản xuất 

thuốc 

BVTV 

2599/QĐ-UBND 19/8/2013  

52 
Công ty CP Thương nghiệp 

Tổng hợp Cần Thơ -Chợ Hưng 

Lợi 

phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ. 
Chợ 2931/QĐ-UBND 16/9/2013  

53 
Công ty CP Thương nghiệp 

Tổng hợp Cần Thơ - Chợ Tân 

An 

Số 71, phường Tân An, quận Ninh Kiều, 

TP.Cần Thơ. 
 Chợ 2930/QĐ-UBND 16/9/2013  

55 
Nuôi trồng thủy sản thâm canh - 

Công ty TNHH Ngọc Tiên 
xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ Thủy sản 30/QĐ-UBND 04/01/2013  

56 
Kho hóa chất Nam Hà - Công ty 

TNHH Nam Hà 
phường Lê Bình, quận Cái Răng Hóa chất 31/QĐ-UBND 04/01/2013  

57 

Nhà máy xi măng Cần Thơ và 

hơi kỹ nghệ Cantimex - Công ty 

Cổ phần khoáng sản và xi măng 

Cần Thơ 

phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt 
Vật liệu 

xây dựng 
1522/QĐ-UBND 10/05/2013  

58 

Công ty TNHH MTV The Fruit 

republic Cần Thơ Chế biến gia 

công trái cây, rau củ quả xuất 

khẩu và tiêu thụ nội địa - Công 

ty TNHH MTV The Fruit 

republic Cần Thơ 

Khu công nghiệp Hưng Phú 1, phường 

Phú Thứ, quận Cái Răng 

Chế biến 

thục phẩm 
1524/QĐ-UBND 10/05/2013  

59 
Nhà máy lau bóng gạo Cát 

Tường - Công ty TNHH MTV 

Cát Tường 

phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt 
Chế biến 

lương thục 
1388/QĐ-UBND 23/04/2013  

60 
Nhà máy lau bóng Vạn Lợi - 

Công ty TNHH MTV Chế biến 

lương thực Vạn Lợi 

phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt 
Chế biến 

lương thực 
1641/QĐ-UBND 23/05/2013  

61 
Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều - 

Công ty TNHH MTV 622 
phường Tân  An, quận Ninh Kiều Khách sạn 1206/QĐ-UBND 04/04/2013  
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62 

Trạm biến áp và đường dây 110 

kV - Chi nhánh điện cao thế 

thành phố Cần Thơ - Công ty 

Lưới điện cao thế Miền Nam 

quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận 

Cái Răng, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, 

huyện Cờ Đỏ 

Điện 2867/QĐ-UBND 10/09/2013  

63 
Bệnh viện Tai Mũi Họng thành 

phố Cần Thơ - Bệnh viện Tai 

Mũi Họng thành phố Cần Thơ 

phường An Phú, quận Ninh Kiều Bệnh viện 1521/QĐ-UBND 10/05/2013  

64 

Trung tâm Metro Cần Thơ (Siêu 

thị Metro Cần Thơ) - Chi nhánh 

Công ty TNHH Metro Cash & 

Carry Việt Nam tại Cần Thơ 

Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều Siêu thị 1470/QĐ-UBND 03/06/2013  

65 
Cơ sở sản xuất rượu - Công ty 

TNHH Thương mại Sản xuất 

Rượu Nam Bộ 

phường Thuận An, quận Thốt Nốt Rượu 2315/QĐ-UBND 01/08/2013  

66 

Nhà máy sản xuất phân bón và 

mở rộng xưởng gia công đóng 

gói phân bón và thuốc bảo vệ 

thực vật - Công ty TNHH ADC 

Khu vực Thới Ngươn B, phường Phước 

Thới, quận Ô Môn 

Thuốc bảo 

vệ thực vật 
2152/QĐ-UBND 19/07/2013  

67 
Nhà hàng khách sạn Ninh Kiều 2 

- Công ty TNHH MTV 622 
phường Tân  An, quận Ninh Kiều Khách sạn 1207/QĐ-UBND 04/04/2013  

68 
Nghĩa trang nhân dân Mỹ Khánh 

- Công ty TNHH MTV Công 

trình đô thị 

xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền 
Nghĩa 

trang 
3002/QĐ-UBND 25/09/2013  

69 
Nhà máy chế biến hải sản Thanh 

Thế - Công ty TNHH hải sản 

Thanh Thế 

Lô 16A9, Khu công nghiệp Trà Nóc 1 
Chế biến 

thủy sản 
3003/QĐ-UBND 25/09/2013  

70 
Kho thuốc bảo vệ thực vật Tấn 

Hưng - Công ty TNHH TMDV 

Tấn Hưng 

ThỊ trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh 
thuốc bảo 

vệ thực vật 
524/QĐ-UBND 05/03/2013  

71 
Nhà máy chế biến thức ăn cho cá 

Đầu Sấu - Công ty Cổ phần 

Mêkông 

Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều 
Chế biến 

thủy sản 
2865/QĐ-UBND 10/09/2013  

72 
Kho thuốc bảo vệ thực vật Tái 

Hưng - Công ty TNHH MTV 

Tái Hưng 

Khu vực Thạnh Hòa B, phường Thới 

Hòa, quận Ô Môn 

thuốc bảo 

vệ thực vật 
2866/QĐ-UBND 10/09/2013  
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73 
Nhà máy chế biến thủy hải sản - 

Công ty TNHH Thủy sản Đông 

Hải 

Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Bình 

Thủy 

Chế biến 

thủy sản 
1640/QĐ-UBND 23/05/2013  

74 
Nhà hàng - Khách sạn Cửu Long 

- Công ty TNHH MTV Nông súc 

sản xuất nhập khẩu Cần Thơ 

phường An Lạc, quận Ninh Kiều Khách sạn 1523/QĐ-UBND 10/05/2013  

75 
Cơ sở chế biến thực phẩm Trí 

Thành - Công ty TNHH Sản xuất 

và Thương mại Trí Thành 

phường An Bình, quận Ninh Kiều 
Chế biến 

thực phẩm 
2868/QĐ-UBND 10/09/2013  

76 
Cửa hàng và kho chứa vật tư 

nông nghiệp Tiến Phương - Hộ 

Kinh doanh Tiến Phương 

phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt Phân bón 1642/QĐ-UBND 23/05/2013  

77 

Nhà máy xay xát lúa gạo Thạnh 

Thắng - Công ty Cổ phần nông 

sản thực phẩm xuất khẩu Cần 

Thơ 

xã Trường Thắng, huyện Thới Lai 
Chế biến 

lương thực 
522/QĐ-UBND 23/05/2013  

78 

Xí nghiệp chế biến gạo xuất 

khẩu Thới Thạnh - Công ty Cổ 

phần nông sản thực phẩm xuất 

khẩu Cần Thơ 

xã Trường Thắng, huyện Thới Lai 
Chế biến 

lương thực 
523/QĐ-UBND 23/05/2013  

79 

Trung tâm khảo nghiệm, kiểm 

nghiệm, kiểm định nuôi trồng 

thủy sản đồng bằng sông Cửu 

Long -   

Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều 

Trung tâm 

kiểm 

nghiệm 

2041/QĐ-BNN-

KHCN 
09/9/2013  

80 

Công ty Cổ phần Vật liệu xây 

dựng Motilen Cần Thơ- Nhà 

máy sản xuất tấm lợp 

Fibrocimen 

Lô 17 F1, Khu Công nghiệp Trà Nóc I, 

phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ. 

Vật liệu 

xây dựng 
4574/QĐ-UBND 25/12/2013  

81 
Chi nhánh Công ty cổ phần khử 

trùng Việt Nam tại Cần Thơ.- 

Kho thuốc Bảo vệ thực vật 

Lô 30A-3, Khu công nghiệp Trà Nóc I, 

Quốc lộ 91, phường Trà Nóc, quận Bình 

Thủy.  

Thuốc bảo 

vệ thực vật 
312/QĐ-UBND 27/1/2014  

82 

“Khai thác cát trên lòng sông 

Hậu thuộc phường Thuận Hưng 

và Tân Lộc, quận Thốt Nốt- 

Công ty TNHH Đức Thành 

phường Thuận Hưng và Tân Lộc, quận 

Thốt Nốt 

Khai thác 

khoáng sản 
2626/QĐ-UBND 18/9/2014  
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83 

Kho thuốc bảo vệ thực vật- Công 

ty cổ phần khử trùng Việt Nam 

tại Cần Thơ 

Lô 30A3-3, KCN Trà Nóc 1, quôc lộ 91, 

phường Trà Nóc, quận Bình Thủy 

Kho thuốc 

BVTV 
312/QĐ-UBND 27/01/2014  

84 
Chợ An bình-Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng thành phố 

Cần Thơ 

Phường An Bình, quận Ninh Kiều Chợ 496/QĐ-UBND 25/02/2014  

85 
Chợ An Hòa- Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng thành phố 

Cần Thơ 

Phường An Hòa, quận Ninh Kiều Chợ 772/QĐ-UBND 14/3/2014  

86 
Nhà máy Vinacam Cờ Đỏ-Công 

NHH Vinacam Cờ Đỏ 

ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ 

Đỏ 

Chế biến 

lương thực 
771/QĐ-UBND 14/3/2014  

87 
Khách sạn Á Châu Cần Thơ-

Công ty cổ phần khách 

 sạn Á châu Cần Thơ 

Số 91, đường Châu Văn Liêm, phường 

An Lạc, quận Ninh Kiều 
Khách sạn 1384/QĐ-UBND 14/5/2014  

88 
Siêu thị điện máy nội thất Chợ 

Lớn Cần Thơ-Công ty TNHH 

Cao Phong tại Cần Thơ 

Đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, 

quận ninh Kiều 
Siêu thị 2557/QĐ-UBND 07/9/2015  

89 
Bệnh viện phụ sản TPCT - Bệnh 

viện phụ sản TPCT  
Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều Bệnh viện 2160/QĐ-UBND 31/7/2015  

90 
Kho xăng dầu hàng không sân 

bay Cần Thơ – Xí nghiệp xăng 

dầu hàng không Miền Nam 

 Xăng dầu 1527/QĐ-UBND 28/5/2015  

91 
Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt – 

Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt 
Phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt Bệnh viện 401/QĐ-UBND 30/01/2015  

92 
Trung tâm thương mại Sense 

City- Công ty TNHH thương 

mại Sài gòn Cần Thơ 

Số 01, Hòa Bình, Tân An, Ninh Kiều Siêu thị 331/QĐ-UBND 27/01/2015  

93 
Chợ Xuân Khánh-Công ty cổ 

phần đầu tư chợ Cửu Long 

Đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, 

quận Ninh Kiều 
Chợ 2379/QĐ-UBND 18/8/2015  

94 
Nhà máy xay xát lúa và lau bóng 

gạo xuất khẩu- Công ty cổ phần 

Nông sản Vinacam 

Số 700, quốc lộ 91, khu vực Thới Thạch, 

phương Thới Thuận, quận Thốt Nốt 

Chế biến 

lương thực 
2115/QĐ-UBND 24/7/2015  

95 
Kho thuốc bảo vệ thực vật-Công 

ty cổ phần sinh học nông nghiệp 

Hai Lúa Vàng 

109B, khu vực 2, phường Ba Láng, quận 

Cái Răng 

Kinh 

doanh 

thuốc 

BVTV 

1652/QĐ-UBND 11/6/2015  
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96 

“Nhà máy sản xuất phân bón 

NPK” Chi nhánh Công ty TNHH 

một thành viên Trí Nông

 Việt Sóc Trăng  

số 1085, quốc lộ 80, khu vực Thới Hòa, phường Thói 

Thuận, quận Thốt Nốt, Thành phố cần 

Thơ 

 

Phân bón 05/QĐ-UBND 03/01/2016  

97 

“Nhà máy sản xuất cám gạo sấy 

khô xuất khẩu”-Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn gia công cám gạo 

Honoroad Việt Nam 

Lô c, Khu công nghiệp Thốt Nốt, phường 

Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Thành phố 

cần Thơ 

Phân bón 531/QĐ-UBND 03/ 3/2016  

98 
QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "NM CB tôm" tại  

Công ty TNHH thủy sản Quang Minh Lô 

2.20, khu cô nghiệp Trà Nóc 2, P.Phước 

Thới, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ 

 530/QĐ-UBND 03/03/16  

99 
 QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết  "NM SX cám gạo sấy khô 

xuất khẩu"  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn gia công 

cám gạo Honoroad Việt Nam tại Lô C, 

khu công nghiệp Thốt Nốt, P.Thới Thuận, 

Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ 

 531/QĐ-UBND 03/03/16  

101 

QĐ Phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết "NM SX củi trấu" Tại lô C5, 

khu công nghiệp BMC-Hưng 

phú 2A, P. Phú Thứ, Q.Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

Cty TNHH Năng lượng xanh Biomax  2567/QĐ-UBND 11/8/16  

102 

QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "Trại Chăn nuôi heo 

gia công Đồng Tiến" tại khu vực 

Tân Phước, P.Tân Hưng, Q.Thốt 

Nốt, TP Cần Thơ 

Trại Chăn nuôi heo gia công Đồng Tiến  3044/QĐ-UBND 04/10/16  

103 
QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "Nhà máy chế biến phụ 

phẩm Sông Hậu"  

Cty Cp chế biến phụ phẩm Sông Hậu tại 

khu vực 1, Nông trường Sông Hậu, xã 

Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

 669/QĐ-UBND 16/3/17  

104 
Phê duyệt đề án BVMT chi tiết 

cơ sở "Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm xuất khẩu miền Tây"  

Cty Cp chế biến thực phẩm xuất khẩu 

miền Tây tại Khu công nghiệp Cái Sơn 

Hàng Bàn, khu vực 4, phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

 3171/QĐ-UBND 06/12/17  

105 
QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "Công ty Cổ phần 

Gentraco"  

Cty Cp Gentraco tại số 125, ấp Phụng 

Quới, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, TP Cần Thơ 

 548/QĐ-UBND 05/3/18  
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106 
QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "Nhà máy sản xuất 

phân bón"  

Cty Cp nông gnhiệp Ba Lá Đòng tại số 

224, kv 2, phường Ba Láng, quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

 798/QĐ-UBND 27/3/18  

107 
QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "Nhà máy chế biến 

thủy sản"  

Cty Cp thủy sản Hợp Nhất tại Đường số 

3, KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, TP 

Cần Thơ 

 1004/QĐ-UBND 18/4/18  

108 
QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "Nhà máy chế biến 

thực phẩm xuất khẩu Nam Hải"  

Cty TNHH thực phẩm xuất khẩu Nam 

Hải tại Lô 14, 16-A2-1, 16A1 KCN Trà 

Nóc 1, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ 

 834/QĐ-UBND 02/4/18  

109 
QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "Nhà hàng- Khách sạn 

Anh Đào Mêkong 2"  

Cty CP Nhà hàng Khách sạn Anh Đào 

Mekong tại Lô 7A-8A, đường Xuân 

Thủy, Khu dâ ncư Hồng Phát, quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ 

 1349/QĐ-UBND 30/5/18  

110 
QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "Cơ sở chế biến lương 

thực cục hậu cần Quân đoàn 4"  

Cục Hậu cần-Quân đoàn 4 tại ấp Thới 

Thuận, Thới Thạnh, Thới Lai, TP Cần 

Thơ 

 1731/QĐ-UBND 09/7/18  

112 

QĐ phê duyệt đề án BVMT chi 

tiết cơ sở "“Nhà máy chế biến 

thức ăn thủy sản  

Nam Việt"  

Công ty Cổ phần Nam Việt tại  Khu Công 

nghiệp Thốt Nốt, phường Thới Thuận, 

quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 3369/QĐ-UBND 20/12/18  
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PHỤ LỤC 3 

Danh sách đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-STNMT ngày   tháng      năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)  
 

STT 
Số và ký hiệu văn 

bản 

Ngày 

tháng 
Tên loại và trích yếu nội dung Địa chỉ Ghi chú  

  Năm 2016         

1 02/GXN-STNMT 07/01/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Nha khoa Nhựt Tân 

2" thuộc Hộ KD Phạm Hải Đăng 
    

2 06/GXN-STNMT 22/01/16 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Nghiên cứu, thực 

nghiệm và SX các thiết bị phục vụ nông nghiệp" thuộc cty TNHH SX 

máy nông nghiệp Hoàng Thắng 

    

3 07/GXN-STNMT 05/02/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "phòng khám đa khoa 

Ngọc Thạch" thuộc cty CP phòng khám đa khoa Ngọc Thạch 
    

4 10/GXN-STNMT 07/03/16 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "cải tạo kênh ấp chiến 

lược P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ" thuộc VP công tác 

BĐKH TP.Cần Thơ 

P.An Bình, Q.Ninh 

Kiều, TP.Cần Thơ 
  

5 13/STNMT 29/03/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Phân xưởng cơ khí-

hợp tác xã Kim Hưng" thuộc Hợp tác xã Kim Hưng 
    

6 16/GXN-STNMT 13/04/16 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Cơ sở đóng tàu 

Nguyễn Gia Phú" 
    

7 18/GXN-STNMT 26/04/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Xưởng sơn tĩnh điện 

Kiều Anh" thuộc Cty TNHH sơn tĩnh điện Kiều Anh 

số 224, khu vực 2, 

phường Ba Láng, quận 

Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ 

  

8 19/GXN-STNMT 06/05/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Bệnh viện Đa khoa 

Hào Hảo- MEDIC Cần Thơ" thuộc cty TNHH CA.MEDIC Cần Thơ 
    

9 23/GXN-STNMT 12/05/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "NM SX thuốc thú y 

GMP-WHO số 02" thuộc cty CP Thiên Quân 
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10 25/GXN-STNMT 20/05/16 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Hạn mục XD hệ 

thống cấp điện & đấu nối cấp điện" thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế- 

Kỹ thuật Cần Thơ 

    

11 28/GXN-STNMT 01/06/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Trung tâm sức khỏe 

sinh sản Cần Thơ" thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ 
    

12 32/GXN-STNMT 27/06/16 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Công trình nâng cấp, 

sũa chữa Khu nhà 4, Đình Thường Thạnh, Q. Cái Răng" thuộc Sở 

VHTTDL TP Cần Thơ 

    

13 35/GXN-STNMT 30/06/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT đơn giản của "Xưởng sửa 

chữa, XD công trình- Cơ khí giao thông 721" 
    

14 37/GXN-STNMT 15/07/16 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Cầu Rach Nhum 

thuộc đường tỉnh 922, TP Cần Thơ" thuộc Ban QL dự án đầu tư xây 

dựng TP Cần Thơ 

    

15 53/GXN-STNMT 27/10/16 

V/v Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Dặm vá ổ gà trên 

đường tỉnh 919 (Đoạn từ cầu Cờ Đỏ đến giao với tuyến Thới Lai- 

Đông Bình" thuộc Sở giao thông vận tải TP Cần Thơ 

    

16 54/GXN-STNMT 27/10/16 

V/v cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Duy tu, sửa 

chữa tuyến đường tỉnh 922 đoạn từ cầu Thới Lai đến cầu Kênh ngang 

(km7+887 đến km22+494)" thuộc Sở giao thông vận tải TP Cần Thơ 

    

17 55/GXN-STNMT 31/10/16 

V/v cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Trạm y tế 

phường Long Hòa, quận Bình Thủy" thuộc BQL dự án quận Bình 

Thủy 

    

18 59/GXN-STNMT 22/11/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "NM SX  phân bón vô 

cơ" thuộc cty TNHH MTV Hạnh Phát Hưng 
    

19 60/GXN-STNMT 09/12/16 

Cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Bệnh viện chuyên 

khoa phẫu thuật thẩm mỹ Ngọc Phú" thuộc CN Cty TNHH Bệnh viện 

Ngọc Phú 

    

20 64/GXN-STNMT 09/12/16 

Giấy xác nhận đăng ký KH BVMT dự án "Cầu, tuyến đường dẫn vào 

cầu từ khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến khu đô 

thị tái định cư Cửu Long" thuộc BQL dự án đầu tư XD 2 

    

21 68/GXN-STNMT 29/12/16 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Phòng khám chuyên 

khoa phẫu thuật thẩm mỹ Dáng Việt" thuộc hộ KD Nguyễn Công 

Danh 
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22 69/GXN-STNMT 30/12/16 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Duy tu, sửa chữa 

tuyến đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với TP Cần Thơ 

(đoạn thuộc TP Cần Thơ)" thuộc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ 

    

  Năm 2017         

24 10/GXN-STNMT 03/04/17 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Cơ sở gia công các 

công cụ thiết bị cơ khí" thuộc HKD Đào Văn Út 

219F Trần Hưng Đạo, 

Khu vực Yên Trung, P. 

Lê Bình, Q. Cái Răng, 

TP. Cần Thơ   

26 14/GXN-STNMT 09/06/17 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Cơ sở gia công khuôn 

đế giày" thuộc CN Cty TNHH sản xuất-thương mại Quang Phú  

KV Yên Hạ, P. Thường 

Thạnh, Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ   

27 17/GXN-STNMT 09/06/17 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Xưởng sản xuất phân 

bón Thiên 9" thuộc HKD Thiều Sỹ Hải  

lộ số 10, khu vực Thạnh 

Hưng, phường Thường 

Thạnh, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ   

28 19/GXN-STNMT 19/07/17 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Dự án Sửa chữa và 

đóng mới phương tiện thủy" thuộc Công ty cổ phần hải An chi nhánh 

Cần Thơ. 

khu vực Thới Trinh A, 

phường Thới An, quận 

Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ   

29 25/GXN-STNMT 28/09/17 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Mở rộng bến khách 

ngang sông tại phường cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ" 

thuộc Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va 

phường Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ   

30 28/GXN-STNMT 09/11/17 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án " Bệnh viện Đa khoa 

Hòa hảo-MEDIC Cần Thơ" thuộc Công ty TNHH MEDIC Cần Thơ  
  

  

31 36/GXN-STNMT 22/12/17 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Sản xuất xà phòng và 

chất tẩy rửa" thuộc Chi nhánh Cần Thơ-Công ty TNHH thương mại 

sản xuất Khang Phát Hưng 

  

  

  Năm 2018         

32 
145/GXN-

STNMT 
15/01/18 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Nhà máy sản xuất 

silica từ trấu" thuộc Công ty TNHH đầu tư và Phát triển BSB 
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33 06/GXN-STNMT 24/04/18 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Cơ sở sản xuất cồn 

thạch và kh ochứa hóa chất" thuộc DNTN Mạnh Tiến 
  

  

34 04/GXN-STNMT 30/03/18 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "cơ sửo súc rửa, tái sản 

dụng thùng phuy (chất thải công nghiệp thông thường)" thuộc Công ty 

TNHH Môi trường Việt Xanh Tây Đô 

  

  

35 11/GXN-STNMT 24/04/18 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Phối trộn phân bón và 

kinh doanh thuốc BVTV" thuộc Cty TNHH thương mại BFC Cần Thơ 
  

  

36 13/GXN-STNMT 09/07/18 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "PPhòng khám chuyên 

khoa phụ khoa Kim Thảo" thuộc HKD Phan Thị Kim Trúc 
  

  

37 14/GXN-STNMT 16/07/18 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Cơ sở sản xuất củi 

trấu và kinh doanh tro trấu" thuộc Công ty TNHH nhiên liệu sinh học 

Xuân Trúc 

  

  

38 15/GXN-STNMT 25/07/18 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Khu sản xuất củi trấu 

Thới Lai" thuộc Cơ sở sản xuất và kinh doang củi trấu 
  

  

39 20/GXN-STNMT 07/09/18 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Phòng khám đa khoa 

Việt Hàn Smile" thuộc HKD Việt Hàn Smile 
  

  

40 22/GXN-STNMT 07/09/18 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Mở rộng bến khách 

ngang sông phường Cái Khế, quận Ninh Kiều" thuộc Công ty CP tập 

đoàn địa ốc NoVa 

  

  

  Năm 2019         

41 03/GXN-STNMT 28/01/18 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Nha khoa sài gòn 1" 

thuộc HKD Nha khoa Sài Gòn 1 
  

  

42 04/GXN-STNMT 26/02/18 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Phòng khám phụ 

khoa BSCK1 Huỳnh Quốc Oai" thuộc HKD Phòng khám phụ khoa 

BSCK1 Huỳnh Quốc Oai 

  

  

43 14/GXN-STNMT 09/05/19 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Phòng khám đa khoa 

Ô Môn" thuộc Hộ kinh doanh đa khoa Ô Môn 
  

  

44 15/GXN-STNMT 19/05/19 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Nha khoa Sài Gòn 

Smile" thuộc HKD Nha khoa Sài Gòn Smile 
  

  

45 20/GXN-STNMT 25/06/19 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt Hữu Tâm" thuộc HKD Phòng khám chuyên khoa 

răng hàm mặt Hữu Tâm 
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46 27/GXN-STNMT 31/07/19 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "mở rộng nâng cấp 

khoa củi trấu Thới Lai" thuộc Cơ sở sx và kinh doanh củi trấu Bích 

Phượng 

  

  

47 28/GXN-STNMT 14/08/19 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Cổ cai nghiện ma túy 

Tấn Hưng II" thuộc DNTN cai nghiện ma túy Tấn Hưng 
  

  

48 29/GXN-STNMT 10/09/19 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Khu du lịch sin hthái 

kết hợp nghỉ dưỡng" thuộc Cty CP Dầu khí Nam Sông Hậu 
  

  

49 34/GXN-STNMT 18/10/19 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Trung tâm văn hóa- 

thể thao Ninh Kiều" thuộc Sở Xây dựng 
  

  

50 35/GXN-STNMT 18/10/19 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Chỉnh trang và phát 

triển đô thị An Phú" thuộc Cty TNHH An Phú Cần Thơ 
  

  

51 30/GXN-STNMT 20/09/19 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Cơ sở sấy bã bia và 

sản xuất hạt nhựa" thuộc HKD Thanh Trúc 
  

  

  Năm 2020         

52 15/GXN-STNMT 07/08/20 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "NM chế biến thủy sản 

Nhất Tâm" thuộc Công ty TNHH thực phẩm Nhất Tâm 
  

  

53 16/GXN-STNMT 15/10/20 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "NM chế biến thực 

phẩm Takesho Food" thuộc Công ty TNHH thực phẩm Takesho VN 
  

  

54 04/GXN-STNMT 17/03/20 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Khu tái định cư tại 

phường Thường Thạnh, quận Cái Răng" thuộc trung tâm phát triển 

quỹ đất TPCT 

  

  

55 05/GXN-STNMT 30/03/20 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Khu tái định cư thuộc 

khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn-Hàng Bàng đến 

đường tỉnh 923" thuộc trung tâm phát triển quỹ đất TPCT 

  

  

56 11/GXN-STNMT 23/06/20 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Xí nghiệp phân bón 

Cần Thơ" thuộc Công ty CP thuốc sát trùng Cần Thơ 
  

  

57 12/GXN-STNMT 23/06/20 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch BVMT dự án "Khu tái định cư Ô 

Môn" thuộc UBND quận Ô Môn 
  

  

  Năm 2021         

58 01/GXN-STNMT 20/01/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án "Trường 

mần non, trung tâm ngoại ngữ" Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

giáo dục Aston 
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59 03/GXN-STNMT 19/04/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Xây dựng 

và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 917” thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu 

tư Xây dựng thành phố Cần Thơ 

  

  

60 05/GXN-STNMT 14/05/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án“ROYAL 

TOWER”thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt 

Nam  

  

  

61 07/GXN-STNMT 24/05/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Đường 

tỉnh 921 Đoạn tuyến thẳng (điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt - 

điểm cuối giao với đường cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Châu Đốc)” 

thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ 

  

  

62 08/GXN-STNMT 24/05/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Đường 

tỉnh 918-Giai đoạn 2” thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 

thành phố Cần Thơ  

  

  

63 09/GXN-STNMT 09/06/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án "Xí nghiệp 

chế biến thực phẩm Meko mở rộng" thuộc Xí nghiệp chế biến thực 

phẩm Meko 

  

  

64 10/GXN-STNMT 10/06/2021 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án "Xưởng sửa 

chữa bảo dưỡng và đóng mới tàu" DNTN Mỹ Hồng Ngọc 
  

  

65 11/GXN-STNMT 25/06/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Dự án xây 

dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 923, huyện Phong Điền, quận 

Ô Môn, thành phố Cần Thơ” thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố 

Cần Thơ 

  

  

66 12/GXN-STNMT 29/06/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ ôi trường dự án "Cơ sở gia 

công thủy hải sản Nguyễn Văn Phương" HKD gia công thủy hải sản 

Nguyễn Văn Phương 

  

  

67 13/GXN-STNMT 19/07/2021 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ ôi trường dự án "Chung cư 

cao tầng Stella Icon" thuộc Công ty CP Kita Invest 
  

  

68 14/GXN-STNMT 30/09/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Khách sạn 

SOJO và Thương mại dịch vụ Cần Thơ” thuộc Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Quản lý khách sạn TNH Cần Thơ 
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69 15/GXN-STNMT 19/06/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án "Xây dựng 

nhà ăn học viện Chính trị khu vực IV" tại số 06, Nguyễn Văn Cừ, 

phường An Bình, quận Ninh Kiều thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng 

chuyên ngành 

  

  

70 18/GXN-STNMT 09/11/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án“Cơ sở sản 

xuất, gia công các loại hàng may mặc công suất 9.800.000 sản 

phẩm/năm”thuộc Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến 

  

  

71 19/GXN-STNMT 19/11/2021 

Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Tòa nhà 

văn phòng QTA” KDC Phú An Lô số 20, Phường Phú Thứ, quận Cái 

răng thuộc Công ty Cổ phần Quốc Thái An 

  

  

  Năm 2022         

72 01/GXN-STNMT 28/01/2022 
Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Nhà máy 

sản xuất thực phẩm Relifoods”  
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PHỤ LỤC 4 

Danh sách đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-STNMT ngày     tháng        năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

 

STT 
Số và ký hiệu 

văn bản 

Ngày 

tháng 
Tên loại và trích yếu nội dung Địa chỉ Ghi chú  

  Năm 2016         

1 12/GXN-STNMT 29/03/16 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Bến tàu khách và 

cảng du lịch Ninh Kiều" 
    

2 22/GXN-STNMT 12/05/16 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Cty TNHH vận tải 

Tây Đô- Cơ sở đóng tàu" 
    

3 26/GXN-STNMT 26/05/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế đề án BVMT đơn giản của "Cơ sở sủa chữa 

máy dầu & mạ ty" 
    

4 27/GXN-STNMT 26/05/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế đề án BVMT đơn giản của "Cơ sở sản xuất 

củi trấu" 
    

5 29/GXN-STNMT 08/06/16 
Giấy xác nhận đăng ký kế đề án BVMT đơn giản của "Cơ sở sản xuất 

phân bón Bình Quyên" 
    

6 36/GXN-STNMT 12/07/16 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Bãi sửa chữa & 

đóng mới sà lan"  
    

7 39/GXN-STNMT 19/07/16 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Cơ sở đóng mới, 

sửa chữa tàu Dương Ánh" 
    

8 52/GXN-STNMT 11/10/16 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Phòng khám 

chuyên khoa phụ sản -Kế hoạch hóa gia đình" 
    

  Năm 2017         

9 18/GXN-STNMT 19/07/17 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Phòng khám đa 

khoa Thái Dương"- HKD Mai Hoàng Khanh 
    

10 30/GXN-STNMT 20/11/17 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Nhà máy giấy và 

bao bì miền Tây 3"- HKD Mai Hoàng Khanh 
    

  Năm 2018         
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11 
578/GXN-

STNMT 
12/12/18 

Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Cơ sở sản xuất 

hàng Inox gia dụng"- HKD sản xuất inox gia dụng Quang Minh 
    

12 05/GXN-STNMT 12/04/18 
Giấy xác nhận đăng ký đề án BVMT đơn giản của "Cơ sở sản xuất mỹ 

phẩm và hóa mỹ phẩm"- Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


